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[bookmark: _Toc201244725][bookmark: _Toc201507136][bookmark: _Toc201512136][bookmark: _Toc203403972]Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, báo chí truyền hình không còn giữ vị thế độc tôn trong việc cung cấp thông tin mà phải cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng số, mạng xã hội và hệ sinh thái nội dung trực tuyến đa dạng. Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ở phương thức phân phối nội dung mà còn tác động sâu sắc đến mô hình sản xuất, tổ chức nhân sự và cách thức quản trị nguồn lực của các cơ quan báo chí. Khi yêu cầu về tốc độ, chất lượng và khả năng thích ứng ngày càng cao, bài toán đặt ra không còn đơn thuần là “làm nội dung gì” mà là “tổ chức sản xuất như thế nào” để đạt hiệu quả tối ưu trong điều kiện nguồn lực có hạn.
Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là một đơn vị quan trọng thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, với hệ thống kênh nội dung đa dạng phục vụ nhiều nhóm công chúng khác nhau. Trong đó, VTC16 giữ vai trò là kênh chuyên biệt về lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn – nông dân, một lĩnh vực mang ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc đối với Việt Nam. Trong đó, chương trình “Sống ở làng” vừa là một sản phẩm tiêu biểu, vừa là một trường hợp điển hình cho những vấn đề đặt ra trong tổ chức sản xuất chương trình hiện nay: làm thế nào để duy trì chất lượng nội dung, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh thay đổi nhanh của môi trường truyền thông. Mặc dù có nền tảng nội dung tốt và đã xây dựng được tệp khán giả nhất định, chương trình hiện đang bộc lộ một số hạn chế như: thiếu đổi mới về hình thức thể hiện, thời gian sản xuất kéo dài, nguồn lực sản xuất chưa phát huy hiệu quả tối đa, hay hệ thống thiết bị chưa đồng bộ,... Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chương trình mà còn làm giảm hiệu quả vận hành chung, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp quản trị nguồn lực mang tính hệ thống và khả thi.
Đây cũng là vấn đề phổ biến tại nhiều kênh truyền hình hiện nay, đặc biệt là các chương trình chuyên đề, phóng sự dài, sản xuất theo tuyến địa phương với nguồn lực hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản trị nguồn lực cho chương trình này không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với VTC16, mà còn có khả năng khái quát hóa và áp dụng cho các kênh truyền hình có điều kiện tương đồng, góp phần cung cấp một khung tham chiếu thực tiễn cho hoạt động quản trị sản xuất trong bối cảnh toàn ngành đang chuyển đổi.
Từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, tôi lựa chọn đề tài: “Giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình ‘Sống ở làng’ trên kênh VTC16”. Đề tài hướng tới việc xây dựng hệ thống giải pháp có cơ sở khoa học và tính khả thi cao, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất chương trình cụ thể mà còn đóng góp vào việc hoàn thiện phương thức quản trị trong lĩnh vực báo chí truyền hình hiện nay.
[bookmark: _Toc230718043][bookmark: _Toc230720364]2. Lược sử các nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến đề tài
Về lịch sử nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến đề tài, qua khảo sát, tác giả nhận thấy hiện nay chưa có công trình nghiên cứu cụ thể liên quan đến nội Quản trị nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, quá trình tham khảo thông tin, tác giả tiếp cận một số nội dung liên quan:
· Luận văn "Huy động các nguồn lực để nâng cao năng lực công nghệ sản xuất các chương trình truyền hình"
      Tác giả: Vũ Quốc Đạt (2011)
Luận văn tập trung vào việc huy động các nguồn lực tài chính, nhân sự và công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất truyền hình tại Đài Truyền hình TP.HCM. Đây là một chủ đề quan trọng đối với chương trình Sống ở làng, khi việc tối ưu hóa nguồn lực có thể giúp chương trình duy trì và phát triển trong bối cảnh truyền hình thực tế ngày càng cạnh tranh.
Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu này là việc đề xuất mô hình hợp tác công - tư trong sản xuất truyền hình, theo đó các đài truyền hình có thể tận dụng nguồn lực từ doanh nghiệp để hỗ trợ tài chính và nội dung. Chẳng hạn, mô hình này đã được áp dụng thành công trong một số chương trình truyền hình thực tế như Hành trình văn hóa trên VTV, khi chương trình nhận tài trợ từ các doanh nghiệp du lịch để giảm chi phí sản xuất.
Mô hình hợp tác này có thể áp dụng cho chương trình Sống ở làng bằng cách kết nối với các tổ chức văn hóa, du lịch, hoặc các thương hiệu sản phẩm địa phương để tài trợ và hỗ trợ sản xuất nội dung, giúp tối ưu hóa ngân sách và nâng cao chất lượng chương trình. Một trong những điểm quan trọng mà nghiên cứu này đề cập là việc ứng dụng công nghệ dữ liệu để phân tích thói quen xem của khán giả, từ đó điều chỉnh nội dung sản xuất cho phù hợp. Ví dụ, Netflix đã áp dụng mô hình này để tối ưu hóa danh mục chương trình của họ dựa trên dữ liệu người dùng, giúp tăng tỷ lệ tiếp cận khán giả mục tiêu. Đối với chương trình Sống ở làng, có thể nghiên cứu cách ứng dụng dữ liệu từ mạng xã hội và nền tảng số để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khán giả, từ đó điều chỉnh nội dung theo hướng thu hút hơn, chẳng hạn như tăng cường yếu tố tương tác hoặc thêm những câu chuyện hấp dẫn hơn về cuộc sống làng quê.
· Luận văn Quản lý hoạt động sản xuất các chương trình truyền hình trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam
     Tác giả: Th.s Trần Văn Toản (2019)
[bookmark: _heading=h.9kwqsqitecfe]Luận văn của Th.s Trần Văn Toản (2019) cung cấp một cơ sở tham khảo quan trọng cho đề án, đặc biệt ở cách tiếp cận quản lý hoạt động sản xuất chương trình truyền hình như một hệ thống gồm nhiều thành tố liên kết như nhân lực, nội dung, quy trình, tài chính và kỹ thuật. Từ nghiên cứu này, đề án có thể kế thừa khung phân tích thực trạng theo hướng không chỉ mô tả mà còn đánh giá và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức sản xuất. Đồng thời, cách xây dựng hệ thống giải pháp theo từng nhóm yếu tố quản lý của luận văn cũng là cơ sở để đề tài tham khảo trong việc đề xuất các giải pháp phù hợp với chương trình Sống ở làng. Trên nền tảng đó, đề án tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng phạm vi từ “quản lý hoạt động” sang “quản trị nguồn lực”, đồng thời bổ sung các yếu tố mới như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và khả năng đo lường hiệu quả, nhằm nâng cao tính ứng dụng và phù hợp với bối cảnh truyền thông hiện nay. 
[bookmark: _Toc230718044][bookmark: _Toc201244726][bookmark: _Toc201507137][bookmark: _Toc201512137][bookmark: _Toc203403973]- Luận văn: Đổi mới quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc230718045]Tác giả: Ngô Tạo Ngân; Người hướng dẫn: Trần Văn Hải (2013)
[bookmark: _Toc230718046]Luận văn đã phân tích thực trạng quản lý công nghệ sản xuất chương trình truyền hình của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tác giả nhấn mạnh đến giải pháp cần đồng bộ bởi hai yếu tố chính là công nghệ sản xuất chương trình và vấn đề tài chính. Tác giả đã dày công phân tích nhiều chương trình của Đài, phỏng vấn trực tiếp các nhân sự thực hiện, từ đó đưa ra nhiều giải pháp nhằm gia tăng nguồn lực và nâng cao chất lượng chương trình truyền hình.
[bookmark: _Toc230718047][bookmark: _Toc230720365]3. Mục tiêu của đề án
[bookmark: _Toc201244727][bookmark: _Toc201507138][bookmark: _Toc201512138][bookmark: _Toc203403974]Mục tiêu chung
[bookmark: _Toc230718048][bookmark: _Toc201507140][bookmark: _Toc201512140][bookmark: _Toc203403975]Đề án hướng đến xây dựng một hệ thống giải pháp quản trị nguồn lực hiệu quả cho chương trình “Sống ở làng”, từ đó nâng cao chất lượng nội dung, tối ưu quy trình sản xuất và tăng giá trị truyền thông của chương trình trong bối cảnh cạnh tranh đa nền tảng.
[bookmark: _Toc230718049][bookmark: _Toc230720366]4. Nhiệm vụ của đề án
Đề án xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm quản trị các nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng bao gồm con người, tài chính, kỹ thuật, … từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động:
· Đánh giá về cơ cấu, trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ sản xuất chương trình.
· Tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng, phân bổ nhân sự hợp lý, cơ chế khuyến khích cho sự cống hiến, sáng tạo
· Phân tích quản lý, tối ưu chi phí sản xuất
· Tối ưu tài nguyên thông qua việc tái sử dụng và khai thác nội dung trong quá trình sản xuất.
· Đề xuất các giải pháp ứng dụng và lộ trình triển khai nhằm tối ưu hóa quản trị nguồn lực cho các cơ quan báo chí hiện nay
· Cung cấp cách tiếp cận quản trị dựa trên hiệu quả đo lường: thông qua việc xây dựng các tiêu chí đánh giá (KPI) về chất lượng nội dung, hiệu suất sản xuất và mức độ tiếp cận khán giả. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để các nghiên cứu tiếp theo có thể kế thừa, kiểm chứng và phát triển.
Từ việc khảo sát thực trạng quản lý nguồn lực sản xuất của chương trình “Sống ở làng”, tác giả xây dựng đề án và áp dụng thực tế vào hoạt động truyền thông cho chương trình trong thời gian bảy tháng. Từ kết quả thực tế, đề án đánh giá và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quản trị các nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng nói riêng cũng như các chương trình truyền hình nói chung.
[bookmark: _heading=h.29rai6axcii0][bookmark: _Toc201244729][bookmark: _Toc201507141][bookmark: _Toc201512141][bookmark: _Toc203403976][bookmark: _Toc230718050][bookmark: _Toc230720367]5. Đối tượng nghiên cứu đề án
Đối tượng của đề án là Chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16.
[bookmark: _Toc201244730][bookmark: _Toc201507142][bookmark: _Toc201512142][bookmark: _Toc203403977][bookmark: _Toc230718051][bookmark: _Toc230720368]6. Phạm vi áp dụng của đề án
Phạm vi không gian là phòng sản xuất nội dung của kênh VTC16 trong đề án Giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình “Sống ở làng” trên kênh VTC16. Loại hình chương trình được áp dụng là các chương trình truyền hình thực tế về các chủ đề như văn hóa, xã hội, đời sống,..
Phạm vi thời gian áp dụng là từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024.
[bookmark: _Toc201244731][bookmark: _Toc201507143][bookmark: _Toc201512143][bookmark: _Toc203403978][bookmark: _Toc230718052][bookmark: _Toc230720369]7. Phương pháp nghiên cứu, triển khai đề án
Trong đề án này, tác giả sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu, triển khai, bao gồm:
Phương pháp phỏng vấn sâu: tôi sẽ thực hiện phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo Kênh, tổ chức sản xuất chương trình Sống ở làng và các nhân sự thực hiện chương trình.
Phân tích tài liệu: Phân tích các nguồn chi phí sản xuất, thời gian sản xuất chương trình Sống ở làng; phân bổ nguồn lực sản xuất chương trình.
Khảo sát thực tế hoạt động truyền thông của chương trình trên nền tảng Youtube, đánh giá hiệu suất tiếp cận và mức độ tương tác của khán giả trên nền tảng này.
Ngoài ra, các phương pháp như phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp…  được sử dụng trong quá trình viết nội dung đề án.
[bookmark: _Toc201244732][bookmark: _Toc201507144][bookmark: _Toc201512144][bookmark: _Toc203403979][bookmark: _Toc230718053][bookmark: _Toc230720370]8. Cấu trúc của đề án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Những từ viết tắt, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề án được chia làm 3 phần chính:
Chương 1: Đánh giá thực trạng quản trị nguồn lực trong sản xuất chương trình truyền hình tại Kênh VTC16
Chương 2: Đề án quản trị nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng trên Kênh VTC16
Chương 3: Kết luận và kiến nghị
[bookmark: _Toc201244733][bookmark: _Toc201507145][bookmark: _Toc201512145][bookmark: _Toc203403980][bookmark: _Toc230718054][bookmark: _Toc230720371]9. Ý nghĩa của đề án
Đề án bổ sung các giải pháp và khuyến nghị phù hợp cho việc nâng cao chất lượng chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16, góp phần nâng cao tiềm lực và vị thế của Kênh truyền hình VTC16. Báo cáo kết quả của đề án cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các tác giả thực hiện đề án khác về đề tài tương tự trong thời gian tới.


[bookmark: _Toc203403981][bookmark: _Toc230718055][bookmark: _Toc230720372]NỘI DUNG ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc201244734][bookmark: _Toc201507146][bookmark: _Toc203403982][bookmark: _Toc230718056][bookmark: _Toc230720373]CHƯƠNG 1: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC TRONG SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH SỐNG Ở LÀNG
[bookmark: _Toc203403983][bookmark: _Toc230718057][bookmark: _Toc230720374][bookmark: _Toc201244735][bookmark: _Toc201507147]1.1. Một số thuật ngữ liên quan đến đề tài
[bookmark: _Toc230718058][bookmark: _Toc230720375]1.1.1. Quản trị nguồn lực 
Theo khái niệm quốc tế, Quản trị nguồn lực bao gồm việc lập kế hoạch, phối hợp và giám sát con người, ngân sách, thiết bị, vật liệu và thời gian. Mục tiêu: hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách mà không ảnh hưởng đến chất lượng.
Quản lý nguồn lực đề cập đến quá trình lập kế hoạch, phân bổ và quản lý có hệ thống cả nguồn nhân lực và phi nhân lực một cách hiệu quả và hiệu suất. Điều này rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng các nguồn lực phù hợp có sẵn vào đúng thời điểm để đạt được hiệu suất tối ưu, cuối cùng dẫn đến hoàn thành dự án/ một chương trình thành công. Nó cũng tập trung vào việc sử dụng hiệu quả nhất các tài nguyên đó bằng cách loại bỏ những nguồn lực lãng phí để có nhiều lợi nhuận hơn. Quản trị nguồn lực giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể kiểm soát để tránh xung đột nhiều nhất có thể.
[bookmark: _Toc230718059][bookmark: _Toc230720376][bookmark: _Toc203403985]1.1.2. Sản xuất chương trình truyền hình
Theo Thông tư 03/TT-BTTTT về định mức kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất truyền hình, “chương trình truyền hình là tập hợp các tin, bài trên báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc”. Bổ sung cho cách hiểu này, trong cuốn Truyền thông đại chúng, Giáo sư Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho rằng chương trình truyền hình là “một hay nhiều tác phẩm hoàn chỉnh… được tổ chức theo một chủ đề cụ thể, hình thức nhất quán, thời lượng ổn định và được phát đi theo định kỳ” [2, tr.142]. Như vậy, chương trình truyền hình là sản phẩm có tên gọi, thời lượng và cấu trúc nội dung rõ ràng. Cụ thể hơn, theo nhóm tác giả giàu kinh nghiệm Fred Shook, Larson và DeTarsio trong cuốn Television Field Production and Reporting (Tạm dịch: Sản xuất và tác nghiệp truyền hình tại hiện trường), sản xuất chương trình truyền hình là quá trình lập kế hoạch, thu thập và kết hợp các yếu tố hình ảnh – âm thanh để tạo ra một chương trình hoàn chỉnh phục vụ phát sóng hoặc phân phối trên nền tảng số [15, tr.4].
Còn theo tác giả Dương Xuân Sơn, Sản xuất chương trình truyền hình là quá trình từ hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình, biên tập và hoàn thiện chương trình để phát sóng trên truyền hình [1, tr.143]. Ở khái niệm này lại cho ta thấy rõ hơn về quy trình thực hiện một chương trình qua tuần tự các bước, nhiệm vụ cụ thể.
Quản trị nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình là quá trình hoạch định, tổ chức, phân bổ và kiểm soát các nguồn lực (nhân lực, tài chính, kỹ thuật – công nghệ, nội dung – thông tin và quản trị) nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, đúng tiến độ, tối ưu chi phí và đáp ứng nhu cầu chiến lược của cơ quan truyền thông.
[bookmark: _Toc230720377]1.1.3. Chuyên đề 
Theo Từ điển Tiếng Việt, “chuyên đề là vấn đề chuyên môn có giới hạn, được nghiên cứu riêng”. Có thể hiểu thuật ngữ “chuyên đề” bao gồm “chuyên” và “đề”. Chuyên là chuyên sâu, chuyên biệt, chuyên về một lĩnh vực cụ thể. Còn “đề” trong phạm vi nghiên cứu này có nghĩa là vấn đề, đề tài, chủ đề [14, tr.535]. Như vậy, chuyên đề là việc tổ chức một đề tài chuyên sâu, chuyên biệt nào đó, hoặc là việc bàn chuyên sâu về một đề tài nào đó, trong phạm vi thời gian, không gian nhất định, đặc biệt là các vấn đề mới, thu hút sự quan tâm của công chúng và còn nhiều điểm khúc mắc cần được tuyên truyền, bàn luận kỹ lưỡng, tập trung.
[bookmark: _Hlk189478888]Đối với lĩnh vực truyền hình, dựa theo cuốn Sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề của 2 tác giả Trần Bảo Khánh và Bùi Chí Trung, có thể hiểu chương trình truyền hình chuyên đề là một chương trình truyền hình ở đó có một hay một chuỗi tác phẩm chuyên về một chủ đề, vấn đề hay đề tài nào đó được phản ánh nhằm làm rõ bản chất sự việc, hiện tượng đã được nêu ra và hướng tới một nhóm đói tượng công chúng xác định. [5, tr.24] 
[bookmark: _Toc230720378]1.1.4. Quản trị nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình
[bookmark: _Hlk225844620][bookmark: _Toc230718060]Theo Henri Fayol, một trong những người đặt nền móng cho lý thuyết quản trị hiện đại, quản trị bao gồm các chức năng cơ bản là hoạch định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát nhằm bảo đảm hoạt động của tổ chức đạt được mục tiêu đề ra (Fayol, 1916). Kế thừa và phát triển quan điểm này, 2 tác giả Harold Koontz và Heinz Weihrich cho rằng quản trị là quá trình thiết kế và duy trì một môi trường làm việc trong đó các cá nhân phối hợp với nhau một cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu đã lựa chọn (Koontz & Weihrich, 1998). Từ các cách tiếp cận trên, có thể hiểu quản trị nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình là quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực như nhân lực, tài chính, kỹ thuật và thời gian nhằm bảo đảm chất lượng nội dung và tiến độ sản xuất chương trình.
[bookmark: _Toc230718061]Vận dụng vào lĩnh vực truyền hình, quản trị nguồn lực sản xuất là sự tổ chức và điều phối các yếu tố nhân lực, tài chính, thiết bị – công nghệ, thông tin – nội dung và cơ chế điều hành theo các chức năng quản trị khoa học, bảo đảm chương trình hoàn thành đúng yêu cầu chuyên môn và quy định của cơ quan báo chí.
[bookmark: _Toc230718062][bookmark: _Toc230720379]1.2. Chức năng, nhiệm vụ của kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân VTC16
Ra đời năm 2010, Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16) là đơn vị thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; sản xuất, hợp tác sản xuất, khai thác các chương trình truyền hình, truyền thông theo đơn đặt hàng của Nhà nước, các đối tác khác và theo chỉ đạo của Giám đốc Đài VTC.
Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16) là đơn vị dự toán cấp 3, có con dấu, tài khoản và bộ máy kế toán riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Đài VTC.
[bookmark: _Toc230718063][bookmark: _Toc230720380]1.2.1. Chức năng:
- Tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông thôn, nông nghiệp, nông dân; Thông tin, tuyên truyền về việc xây dựng nông thôn mới, con người mới; vị trí, vai trò của nông dân, nông nghiệp và nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hóá, hội nhập Quốc tế và quá trình đô thị hóa. Phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, thị trường và kinh nghiệm sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
[bookmark: _Toc230718064][bookmark: _Toc230720381]1.2.2. Cơ cấu tổ chức
Về Ban lãnh đạo:
Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) có Giám đốc Kênh, 2 Phó Giám đốc Kênh.
Giám đốc Kênh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phó Giám đốc Kênh giúp Giám đốc Kênh chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Kênh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kênh và Giám đốc Đài về nhiệm vụ được phân công.
Về các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16) gồm 05 bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sau:
- ﻿﻿Phòng Quản trị Tổng hợp
- ﻿﻿Phòng Quản trị Nội dung
- ﻿﻿Phòng Sản xuất Nội dung
- ﻿﻿Phòng Thể hiện
- ﻿﻿Phòng Hậu kỳ - Công nghệ
Cơ cấu, số lượng nhân sự của Kênh VTC16 do Giám đốc Kênh xây dựng, trình Giám đốc Đài quyết định.
Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các bộ phận và nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức và người lao động trong Kênh do Giám đốc Kênh quy định. Các phòng thuộc Kênh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Kênh và Phó Giám đốc Kênh phụ trách hoạt động của phòng. Mỗi phòng đều có các lãnh đạo phòng phụ trách. Hỗ trợ các lãnh đạo phòng trong việc kiểm duyệt đề tài, thành phẩm các chuyên đề, bản tin, định hướng nội dung của bản tin là các tổ chức sản xuất (viết tắt là TCSX).
Theo thống kê, kênh có 60 phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đảm nhiệm 25 chương trình, chuyên đề, bản tin phát sóng. Với khối lượng chương trình nhiều và tần suất phát sóng từ 1 – 3 số/ chương trình mỗi tuần nên mỗi phóng viên/ biên tập viên sẽ phải đảm nhận ít nhất 3- 4 chương trình/ chuyên đề/ bản tin mỗi tháng. 
[bookmark: _Toc230718065][bookmark: _Toc230720382]1.2.3. Các loại hình chương trình chủ lực
Tại Kênh VTC16, hiện có 5 loại hình chương trình chủ lực như Tọa đàm, Tư vấn trực tiếp, Tạp chí chuyên đề, Phim tài liệu và Truyền hình thực tế. Cụ thể:
[bookmark: _Toc203974937]Bảng 1.1 Các chương trình chủ lực trên Kênh truyền hình VTC16
	Loại hình chương trình

	Chương trình cụ thể
	Nội dung chính

	Tọa đàm
(60 phút)
	Đối thoại chính sách tam nông
Từ nông thôn nhìn ra thế giới
	
Phân tích chuyên sâu về các vấn đề nông nghiệp trong và ngoài nước dưới góc độ chuyên gia.
Cập nhật chính sách, góc nhìn đa chiều về phát triển tam nông. 

	Tư vấn trực tiếp (60 phút)
	Tổng đài nông nghiệp (TĐNN), Thuốc Nam cho người Việt
	Chương trình phát trực tiếp trong khung giờ cố định hàng ngày, có các chuyên gia tư vấn/ trả lời câu hỏi của khán giả bằng việc gọi đến tổng đài. Nội dung chủ yếu về tư vấn sản xuất nông nghiệp và giải đáp về các bài thuốc nam trong dân gian.

		Tạp chí chuyên đề



	



	Hợp tác xã, Thị trường nông sản
	Phóng sự chuyên sâu, phóng viên đi thực tế các mô hình HTX, vùng sản xuất nông sản cũng như thị trường tiêu thụ


		Phim tài liệu



	



	Nông dân mới, Sao thần nông, Chân dung khuyến nông
	Câu chuyện về những nhân vật tiêu biểu (nông dân trẻ khởi nghiệp, cán bộ nông nghiệp trách nhiệm với người dân,…) từ đó  tôn vinh vai trò và phẩm chất của người nông dân, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp từ nông nghiệp.

	Truyền hình thực tế
	Sống ở làng, Làm nông trong phố
	Những câu chuyện thực tế về đời sống làng nghề, câu chuyện chuyển đổi của người thành thị về nông thôn, thử thách trồng trọt chăn nuôi…



[bookmark: _Toc230720383]1.2.4. Về Phòng Sản xuất nội dung (nơi đang trực tiếp sản xuất chương trình Sống ở làng):
Phòng Sản xuất nội dung là phòng chuyên môn thuộc Kênh VTC16 thực hiện chức năng tổ chức sản xuất các bản tin, chương trình chuyên đề chính luận, xã hội và các sản phẩm báo chí truyền thông khác.
Tính đến tháng 9/2024, phòng Sản xuất nội dung có tổng số 22 người lao động, cộng tác viên với các bậc trình độ chuyên môn:
- Trên Đại học: 02 người; Đại học: 21 người
- Chức vụ: Phó trưởng phòng: 1, Phóng viên: 20 người, biên tập viên: 3 người, trong đó có 7 phóng viên kiêm nghiệm chức vụ tổ chức sản xuất, 5 phóng viên kiêm nghiệm cả công việc dẫn chương trình. Cụ thể:
Phó trưởng phòng: phụ trách quản lý các nhân sự của phòng, phân bổ công việc, nhận chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Kênh về định hướng hoạt động, điều phối nhân sự cho các công việc/ dự án mà phòng đảm nhiệm; duyệt đề tài, kịch bản và thành phẩm sau khi hoàn thiện từ phóng viên/ biên tập viên; chịu trách nhiệm về nội dung phát sóng của phòng.
Tổ chức sản xuất: kiểm duyệt đề tài, kịch bản, sản phẩm hoàn thiện của phóng viên chuyên trách các chương trình thuộc quyền phụ trách. Có trách nhiệm định hướng đề tài, chủ đề theo từng giai đoạn cho nhóm phóng viên thực hiện chương trình theo sự chỉ đạo và đồng ý của cấp trên.
Phóng viên: Tham gia sản xuất, biên tập các chương trình, phóng sự, chuyên mục, bản tin,… theo sự phân công của lãnh đạo phòng; các khâu liên quan đến sản xuất, hậu kì và đổi mới chương trình.
[bookmark: _heading=h.wz64598ph7f6]Trong đó phòng hiện đang chịu trách nhiệm sản xuất 19 chương trình và 2 bản tin hàng ngày. Các chương trình đa dạng với nhiều thể loại như Phim tài liệu, tọa đàm, tạp chí, truyền hình thực tế, chuyên đề,… 
[bookmark: _Toc201244736][bookmark: _Toc201507148][bookmark: _Toc203403986][bookmark: _Toc230718066][bookmark: _Hlk201561885]Giới thiệu khái quát về chương trình Sống ở làng:   
Sống ở làng là một chương trình truyền hình thực tế của kênh truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn – Nông dân VTC16. Chương trình nhằm mang đến những câu chuyện về cuộc sống ở làng quê thông qua hình thức khám phá, trải nghiệm để truyền tải tới khán giả về sự độc đáo, nổi bật của ngôi làng, vùng quê đó. Đặc biệt là khám phá những khác biệt, độc đáo về phong cảnh, phong tục, đời sống văn hóa, nghề thủ công, các loại nông đặc sản,... Qua đó khơi lên sự tò mò, nhu cầu khám phá của khán giả.
[bookmark: _Hlk201562057]Tiền thân của chương trình Sống ở làng là chương trình Cuộc sống nhà nông, một chương trình phản ánh bức tranh đa chiều, màu sắc của người dân nông thôn hiện nay từ hoạt động sản xuất nông nghiệp đến đời sống văn hóa, xã hội… Chương trình Cuộc sống nhà nông ra đời vào tháng 7 năm 2016, trải qua 8 năm phát sóng, chương trình đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Với thời lượng 30 phút, chương trình là một bộ phim tài liệu đầy đủ hơn so với Sống ở làng. Ở đó khắc họa chân thực cuộc sống ở làng quê, thấy được cả những trăn trở, vui buồn cùng với người nông dân trong những vụ mùa, công việc đồng áng, hoạt động sản xuất…
Theo thống kê trên kênh Youtube của kênh VTC16, nhiều video đã đạt đến hàng triệu lượt xem và tương tác của khán giả. Đây cũng là một trong những chương trình nổi bật và mang lại nguồn thu lớn cho Kênh từ nền tảng Youtube.
[bookmark: _Hlk201562077]Trong bối cảnh nguồn thu của Đài truyền hình KTS VTC đang gặp khó khăn, nguồn kinh phí chi cho việc sản xuất cũng như chi lương cho nhân viên bị ảnh hưởng, nên đến năm 2022, Ban lãnh đạo Kênh và Phòng Sản xuất nội dung cũng đã thống nhất dừng sản xuất chương trình Cuộc sống nhà nông và thay bằng chương trình Sống ở làng với sự thay đổi về nội dung và thời lượng giảm đi từ 30 phút còn 20 phút. 
[bookmark: _Toc201244737][bookmark: _Toc203403987][bookmark: _Toc230720384]1.2.5. Format, thời lượng chương trình
  - Tên chương trình: Sống ở làng
  - Thể loại: Phim tài liệu
  - Thời lượng: 20 phút
           - Số lượng: 4- 5 chương trình/ tháng
  - Format chương trình: 
Chương trình là những trải nghiệm của phóng viên, nhân vật về những câu chuyện hấp dẫn ở những ngôi làng của Việt Nam. Trong đó, những ngôi làng nên lựa chọn để khai thác có thể là những làng làm du lịch hoặc những ngồi làng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. 
[bookmark: _Toc201244738][bookmark: _Toc201507149][bookmark: _Toc203403988][bookmark: _Hlk201562191]Phần nội dung chính, phóng viên hoặc người dẫn chương trình dẫn chuyện vào ngôi làng để thể hiện được những giá trị đặc trưng của ngôi làng. Những câu chuyện về văn hóa truyền thống, làng nghề, gìn giữ phong tục, nếp sống đẹp trên mọi miền quê và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Cũng có thể là sự đổi thay, hiện đại hóa những lối sống xưa để phù hợp với đời sống hiện đại.
[bookmark: _Toc230718067][bookmark: _Toc230720385]1.2.6. Quy trình sản xuất chương trình Sống ở làng trên Kênh VTC16
Quy trình sản xuất chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16 được tiến hành theo những công đoạn cụ thể như sau:
+ Đăng ký đề tài: Để tài các tác phẩm phát sóng trên Kênh Truyền hình VTC16 được xuất phát từ hai nguồn chính, nguồn thứ nhất là do các biên tập viên, phóng viên nghiên cứu, tìm hiểu, phát hiện đề tài và đăng ký sản xuất với lãnh đạo chỉ huy phòng trực thuộc (ở đây đã bao gồm các ý tưởng phác họa hình thành tác phẩm; nội dung đề xuất về tài chính và các công tác bảo đảm khác như máy quay, thiết bị kỹ thuật, nhân sự tham gia... từ khâu này đã bắt đầu được cơ quan bảo đảm quyền tác giả). Nguồn thứ hai là thông tin từ các sự kiện, hoạt động về nông nghiệp, văn hóa, xã hội (thông qua các kế hoạch tổ chức và giấy mời).
+ Thầm định đề tài: Lãnh đạo phòng, tổ chức sản xuất chương trình sẽ thẩm định và tổng hợp các đề tài của phóng viên, biên tập viên do mình phụ trách đã đăng ký, đảm bảo chất lượng chuyên môn, phù hợp với nhiệm vụ và lĩnh vực do đơn vị mình đang phụ trách, đồng thời tiếp nhận thêm các đề tài từ Ban Giám đốc giao xuống để đảm bảo thông tin khi xuất bản mang đúng tinh thần của Kênh, đồng thời phản ánh sâu rộng mọi mặt của đời sống xã hội trên Kênh VTC16.
+ Phê duyệt đề cương và kế hoạch sản xuất: Trên cơ sở các đề tài do các phòng ban tổng hợp đăng ký, nếu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự chi đạo trong công tác tuyên truyền theo các giai đoạn cụ thể của cơ quan cấp trên, không có sự chồng chéo giữa các phòng ban, chuyên mục, Ban Giám đốc sẽ phê duyệt đề cương sơ bộ và kế hoạch sản xuất đề các phòng ban tiến hành tổ chức sản xuất tác phẩm.
+ Tổ chức sản xuất tác phẩm: Quá trình tổ chức sản xuất tác phẩm được tiến hành từ khâu tiền kỳ (khảo sát, tìm hiểu, ghi hình, sưu tâm tư liệu, phòng vấn...) đến hậu kỳ (dựng hình, lấy phòng vấn, viết lời bình, đọc và trám lời bình...) sau đó sẽ được bộ phận kĩ thuật chuốt lại đường hình, đường tiếng, hoàn thiện các khâu cuối để hoàn thành tác phẩm.
+ Duyệt tác phẩm và phát sóng: Tác phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được Tổ chức sản xuất xem và duyệt lần cuối. Sau đó phóng viên/ biên tập sẽ điều chỉnh lại theo nhận xét của tổ chức sản xuất. Tác phẩm sau khi hoàn chỉnh sẽ được tải lên hệ thống và cài đặt theo quy tắc chuẩn của Đài truyền hình và phát sóng.
+ Đánh giá và rút kinh nghiệm: Sau khi phát sóng, đội ngũ sản xuất tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu, bao gồm phản hồi từ khán giả, lượt xem và các chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của chương trình. Dựa trên những dữ liệu thu được, nhóm sản xuất sẽ điều chỉnh, cải tiến nội dung và phương thức trình bày cho các tập tiếp theo, nhằm đảm bảo chương trình ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với nhu cầu của khán giả.
[bookmark: _Toc230718068][bookmark: _Toc230720386][bookmark: _Hlk219541419]1.3. Thực trạng quản trị nguồn lực trong sản xuất chương trình Sống ở làng tại Kênh VTC16
[bookmark: _Toc201244739][bookmark: _Toc230720387]1.3.1. Nhân lực
[bookmark: _Hlk201562510][bookmark: _Hlk202533079]Biên tập viên/Phóng viên:
Chương trình Sống ở làng do 4 phóng viên Phòng Sản xuất nội dung luân phiên thực hiện, trung bình mỗi số có 2 phóng viên tham gia; với địa bàn xa hoặc nhiều bối cảnh có thể tăng cường thêm nhân sự. Phóng viên đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất từ tìm kiếm – liên hệ đề tài, tác nghiệp hiện trường, viết lời bình đến dựng phim hậu kỳ. Công tác quản lý trực tiếp do Tổ chức sản xuất chương trình, đồng thời là Phó Trưởng phòng Sản xuất nội dung, phụ trách điều hành chung và tổ chức sản xuất chương trình.
Quay phim:
Đội ngũ gồm 8 quay phim thuộc Phòng Thể hiện, mỗi chương trình bố trí 1–2 người. Quay phim chịu trách nhiệm thực hiện hình ảnh, phỏng vấn theo kịch bản đã thống nhất với phóng viên, phối hợp hoàn thiện tác phẩm theo yêu cầu chuyên môn. Lịch sản xuất và phân công nhiệm vụ do 2 đạo diễn (Phó Trưởng phòng Thể hiện) trực tiếp quản lý.
Lái xe:
Gồm 3 lái xe luân phiên phục vụ các chương trình của Kênh. Lái xe do Trưởng phòng Hành chính quản lý, đảm nhiệm việc vận chuyển ekip sản xuất theo kế hoạch đã đăng ký, bảo đảm tiến độ và an toàn trong quá trình tác nghiệp.
Hậu kỳ – Công nghệ:
Nhóm hậu kỳ gồm 2–3 kỹ thuật viên (1 kỹ thuật viên chuốt bài và 1–2 kỹ thuật viên thiết kế đồ họa), phụ trách đồ họa, hoàn thiện hình ảnh, âm thanh và hình hiệu chương trình trước khi phát sóng theo yêu cầu của biên tập viên và lãnh đạo Kênh. Nhóm chịu sự quản lý của Trưởng phòng Kỹ thuật – Hậu kỳ, người chịu trách nhiệm điều phối và kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra.
Thời gian hoàn thiện: từ 5 - 7 ngày làm việc (bao gồm cả tiền kỳ, hậu kỳ và phát sóng).
[bookmark: _Toc230720388]1.3.2. Đào tạo và phát triển
Trong các năm từ 2020 – 2024, Đài truyền hình KTS VTC và Kênh VTC16 có tổ chức một số buổi, khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp như bồi dưỡng kỹ năng cho phóng viên, khóa đào tạo cho thực tập sinh về quy trình và kỹ năng cơ bản trong truyền hình,…. Tổ chức sản xuất sẽ là người định hướng, hướng dẫn và phân công công việc, đề tài phù hợp cho nhân sự.
[bookmark: _Toc230720389]1.3.3. Các chính sách và chế độ cho nhân sự sản xuất chương trình Sống ở làng
Đối với phóng viên:
· [bookmark: _Hlk206862516]Lương cơ bản: 8 – 17 triệu/ tháng
· Nhuận bút với những chương trình hoặc dự án đặc biệt, những vệt bài dài có chất lượng tốt, thu hút người xem.
· Phúc lợi: BHXH-BHYT-BHTN, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, ngày phép, chế độ thai sản.
· [bookmark: _Hlk206862547]Khen thưởng: 
+ Đối với phóng viên đạt giải báo chí quốc gia/ giải ngành: thưởng nhóm 1000.000 – 5.000.000 VNĐ (tùy theo ngân sách, chia theo % đóng góp)
+ Thưởng nóng từ 500.000 – 1000.000 VNĐ đối với những chương trình hoặc dự án đặc biệt đạt thành tích cao, phóng sự điều tra nguy hiểm hoặc những vệt bài dài được đầu tư nhiều công sức có chất lượng tốt, thu hút người xem.
Đối với quay phim:
-	Lương cơ bản: 8 – 17 triệu/ tháng
-	Nhuận bút với những chương trình hoặc dự án đặc biệt, những vệt bài dài có chất lượng tốt, thu hút người xem.
-	Phúc lợi: BHXH-BHYT-BHTN, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, ngày phép, chế độ thai sản
-	Khen thưởng:
[bookmark: _Hlk206864106]      +  Đối với quay phim đạt giải báo chí quốc gia/ giải ngành: thưởng nhóm 1000.000 – 5.000.000 VNĐ (tùy theo ngân sách, chia theo % đóng góp)
+  Thướng nóng từ 500.000 – 1000.000 VNĐ đối với những chương trình hoặc dự án đặc biệt đạt thành tích cao, phóng sự điều tra nguy hiểm hoặc những vệt bài dài được đầu tư nhiều công sức có chất lượng tốt, thu hút người xem.
Đối với kĩ thuật đồ họa và kĩ thuật hậu kỳ:
-	Lương cơ bản: 8 – 17 triệu/ tháng
-	Thù lao theo sản lượng/ dự án: các sản phẩm có yêu cầu cao hoặc đặt hàng theo gói chương trình
-	Phúc lợi: BHXH-BHYT-BHTN, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, ngày phép, chế độ thai sản
-	Khen thưởng:
+  Đối với kỹ thuật viên đạt giải báo chí quốc gia/ giải ngành: thưởng nhóm 1000.000 – 5.000.000 VNĐ (tùy theo ngân sách, chia theo % đóng góp)
Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
Từ 2018 – thời điểm thực hiện đề án, Kênh VTC16 sử dụng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc KPI cho từng vị trí (phụ lục 4). Ví dụ, với vị trí phóng viên, biên tập viên sẽ bao gồm 2 nhóm công việc chính là công việc thường xuyên và các công việc khác được phân công/ theo yêu cầu đặc thù. Trong đó, ở phần công việc thường xuyên bao gồm các công việc liệc quan đến sản xuất chương trình ở các lĩnh vực phụ trách và phân công, thường xuyên cập nhật và theo dõi nhằm xây dựng nguồn thông tin vững chắc phục vụ tác nghiệp cũng như hợp tác cho các chương trình sau này.
        Tuy nhiên không có yêu cầu riêng cho từng chương trình mà nhân sự sản xuất. 
[bookmark: _Toc230720390]1.3.4. Chi phí sản xuất 
Toàn bộ chi phí sản xuất của chương trình Sống ở làng hoàn toàn dựa vào nguồn thu của Kênh VTC16 do nhà nước đặt hàng. 
Để sản xuất ra một chương trình Sống ở làng cần đến những nguồn kinh phí như chi phí di chuyển (tiền thuê xe, tiền xăng xe, hao mòn xe cộ, thù lao cho lái xe), công tác phí cho ekip sản xuất (ăn uống, lưu trú), quỹ lương cho ekip (biên tập, lái xe, kỹ thuật hậu kỳ, bộ phận trực sóng), chi phí sản xuất hậu kỳ (hao mòn máy móc, điện nước,..), chi phí hành chính... 
Quy trình làm việc: Trước mỗi chuyến sản xuất (ít nhất 1 ngày), phóng viên gửi kế hoạch sản xuất qua email đến Ban lãnh đạo Kênh, Phòng chuyên môn và Bộ phận Hành chính, kèm bản đề xuất chi phí theo đơn giá quy định. Hồ sơ bao gồm thông tin về địa điểm, thời gian, nhu cầu nhân sự – thiết bị – đạo cụ – chi phí phát sinh (nếu có).
Sau khi Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Kênh phê duyệt, Phòng Hành chính tổng hợp, đăng ký lịch sản xuất trên hệ thống và gửi lại lịch duyệt cuối cùng cho lãnh đạo.
Trong trường hợp quá tải hoặc phát sinh đột xuất, lãnh đạo Kênh và các bộ phận liên quan sẽ họp để ưu tiên lịch quan trọng, điều chỉnh hoặc thuê ngoài khi cần thiết.
Phóng viên có thể tạm ứng kinh phí cho chuyến công tác sau khi được phê duyệt.
Sau khi hoàn thành sản xuất, ekip nộp hồ sơ nghiệm thu gồm: giấy đi đường, phiếu hoàn ứng, bảng kê chi phí, và phiếu trình cho các khoản phát sinh (nếu có). Hồ sơ được bộ phận Hành chính – Tài chính kiểm tra, xử lý và quyết toán theo quy định của Kênh.
Để sản xuất được 1 chương trình Sống ở làng với thời lượng 20 phút như hiện nay tổng chi phí là 17.700.000đ. Cụ thể:
[bookmark: _Toc203974938][bookmark: _Toc230720538]Bảng 1.1: Tổng định mức sản xuất chương trình Sống ở làng
	TT
	Chi phí
	Số tiền

	
	
	Sống ở làng

	1
	Quỹ lương (bao gồm lương của 2 phóng viên, 2 quay phim, 1 kĩ thuật hậu kì)
	7.900.000đ

	2
	Công tác phí (Chi phí ăn uống, lưu trú)
	4.000.000đ

	3
	Chi phí di chuyển (thù lao lái xe, thuê xe, đổ xăng)
	3.500.000đ

	4
	Các chi phí khác (hao mòn máy móc, điện nước; chi phí hành chính; đường truyền dẫn, mặt bằng)
	2.500.000

	5
	TỔNG 
	17.700.000đ


Ngoài ra, từ số liệu thống kê cho thấy cho thấy, doanh thu từ các hoạt động tài chính của kênh VTC16 trong giai đoạn 2021 – 2023 gần như không có sự khởi sắc, thậm chí còn sụt giảm do tác động của COVID-19 vào năm 2021.
[bookmark: _Toc203974939][bookmark: _Hlk202537633]

[bookmark: _Toc230720539]Bảng 1.2: Bảng thống kê nguồn thu Kênh VTC16 trong 3 năm từ 2021-2023
ĐVT: tỷ đồng
	TT
	Nguồn thu
	Thời gian

	
	
	2021
	2022
	2023

	1
	Nguồn thu từ quảng cáo
	5.334
	5.023
	4.599

	2
	Nguồn thu từ hợp đồng với doanh nghiệp 
	5.611
	4.072
	3.054

	3
	Nguồn thu từ dự án nhà nước đặt hàng 
	19.577
	20.600
	19.840

	4
	Nguồn thu từ Youtube
	0.1  
	0.05
	0.47

	
	Tổng doanh thu 
	30.522
	29.695
	27.493


[bookmark: _Toc201244740][bookmark: _Hlk201563107][bookmark: _Hlk202533510]
Sau mỗi tháng, bộ phận Tài chính – kế toán sẽ kiểm kê và đối chiếu các khoản thu chi của Kênh để xác minh, đối chiếu với các hóa đơn, chứng từ để đảm bảo tính nhất quán. Sau đó, phòng sẽ họp lại với Lãnh đạo Kênh để đánh giá chi tiêu hàng tháng. Từ đó đưa ra những đánh giá tình hình tài chính, kiểm soát hoặc điều chỉnh chi phí và đưa ra quyết định thu chi hay kinh doanh phù hợp cho những tháng tiếp theo. 
[bookmark: _Toc230718069][bookmark: _Toc230720391]1.3.5. Máy móc thiết bị
[bookmark: _Hlk201563250][bookmark: _heading=h.ae9s49a08ysj][bookmark: _Toc203403990][bookmark: _Toc201244742][bookmark: _Hlk201563289]Hiện tại, phòng Thể hiện đang quản lý và sử dụng 6 máy quay (trong đó có 1 máy quay thuê ngoài). Trong 5 máy quay của Kênh (được đưa vào sử dụng từ 9/2018), hiện có 2 máy quay đang bị hỏng, với các mức độ nặng nhẹ khác nhau.   
(Chi tiết hiện trạng hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất các chương trình đa phương tiện xem thêm tại Phụ lục 2)
[bookmark: _Toc230718070][bookmark: _Toc230720392]1.4.Thành công
[bookmark: _Toc230720393]1.4.1. Về quản trị nguồn nhân lực
-  Các phóng viên được lựa chọn tham gia sản xuất Sống ở làng đều là những phóng viên giàu kinh nghiệm, sáng tạo, hoạt ngôn và có khả năng ứng biến tốt.
-  Quy trình sản xuất được xây dựng bài bản, có format chi tiết, cụ thể, từ đó giúp phóng viên bám sát được yêu cầu của chương trình và tuân thủ quy trình sản xuất để từ đó cho ra những sản phẩm chất lượng, đúng tiêu chuẩn của tác phẩm truyền hình nhưng vẫn đảm bảo tính sáng tạo, hấp dẫn người xem.
-   Quy trình làm việc có trình tự rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý
-   Quá trình kiểm duyệt sản phẩm chặt chẽ từ khâu lựa chọn đề tài đến khi phát sóng giúp sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt, không sai sót trước khi lên sóng. Trước khi một đề tài được chấp nhận để phóng viên tiến hành sản xuất, phóng viên cần trải qua 2 – 3 bước kỉểm duyệt từ tổ chức sản xuất, lãnh đạo phòng và thậm chí lãnh đạo Kênh nếu chương trình đó quan trọng hoặc là chương trình dự thi. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho mỗi sản phẩm trước khi phát hành mà còn đảm bảo cho uy tín và thương hiệu của Kênh. 
- Nhân sự được hưởng các phúc lợi cơ bản và chế độ thưởng, phạt rõ ràng. Luơng và nhuận bút được trả đều theo tháng, có bảng kê chi tiết, từ đó đảm bảo tính minh bạch và khích lệ phần nào nỗ lực cho các nhân sự cố gắng hơn để nhận được các phần khen thưởng/ chế độ cao hơn và xứng đáng.
- Các chế độ thưởng phạt được quy định chi tiết theo các mức độ áp dụng cụ thể, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm với đội ngũ nhân sự cũng như tích cực đóng góp cho công việc của bản thân và tập thể.
- Có KPI riêng về các tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc cho từng vị trí nhân sự (biên tập viên, quay phim, kĩ thuật,…) từ đó giúp các nhân sự hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của mình với công việc. Các cấp lãnh đạo cũng dễ dàng hơn trong việc quản lý, phân công công việc cho từng người cũng như có chế độ khen thưởng/ nhắc nhở kịp thời.
[bookmark: _Toc230720394]1.4.2.  Về truyền thông, quảng bá
Các chương trình được đăng tải và phân bổ trên đa nền tảng: Truyền hình, Youtube, Facebook, Tiktok, tiếp cận được đông đảo khán giả. 
Về Kênh Youtube:
Các sản phẩm được đội ngũ Youtube đăng tải nhanh chóng, chỉ sau phát sóng 1 ngày, giúp khán giả thuận tiện trong việc theo dõi chương trình. 
Với nền tảng Youtube, Kênh đã đạt được nút vàng với 1.9 triệu người đăng ký Kênh. Điều này thể hiện tính hiệu quả trong quá trình phát triển Kênh. Đội ngũ xây dựng youtube của Kênh cũng đã tối ưu hóa Kênh rất bài bản: từ việc thiết kê thumbnail bắt mắt, hấp dẫn; cung cấp các thông tin gợi mở về chương trình ở mô tả đến việc cập nhật danh sách phát theo chủ đề đến việc tích cực trả lời tương tác các khán giả trên mỗi video. Ngoài ra, Kênh còn sử dụng quảng cáo youtube để giới thiệu các tập nổi bật hoặc các trích đoạn thú vị nhằm thu hút sự chú ý của người xem mới.
Về kênh Tiktok:
Hiện Kênh đang sở hữu 727.000 người theo dõi. Các nội dung được chia theo từng danh sách riêng để người xem tiện theo dõi. Kênh là nơi tổng hợp các thông tin nóng về nông nghiệp Việt Nam dưới dạng các video ngắn. Đội ngũ xây dựng kênh chọn hướng đi là đăng tải những video ngắn gọn, hấp dẫn về các thông tin nóng hổi trong ngày, những đoạn cắt hay/ kịch tính từ các chương trình. Từ đó, khuyến khích mọi người xem nhiều, chia sẻ đến bạn bè, người thân.
Tần suất đăng tải clip từ 3 – 5 clip/ ngày, các video đều có khung và logo của VTC16, từ đó giúp khán giả gia tăng nhận biết về chương trình và tạo cho khán giả thói quen theo dõi Kênh thường xuyên. 
Về Fanpage của VTC16:
Kênh hiện đang có 171.000 người theo dõi, chủ yếu cập nhật thông tin nóng và dẫn link youtube các chương trình VTC16 để thu hút người xem cũng như đồng bộ hóa các nền tảng của Kênh một cách chính thống và chuyên nghiệp.
[bookmark: _Toc230720395]1.4.3. Format chương trình hấp dẫn, dễ tiếp cận người xem:
  So với format trước của chương trình với tên Cuộc sống nhà nông là phim tài liệu dài với thời lượng 30 phút thì format hiện tại đã được giản lược còn một nửa (15 phút). Các tình tiết, nội dung cũng đã được chắt lọc, giúp người xem dễ theo dõi. Hơn nữa, xu hướng người xem hiện nay đã chuyển sang nội dung ngắn, đặc biệt là các khán giả trẻ. Nên sự thay đổi này là hoàn toàn hợp lý để chương trình có thể tiếp cận và lan tỏa hơn đến những đối tượng khán giả trẻ tuổi.
  Bên cạnh việc quảng bá những văn hóa truyền thống, phong tục tập quán độc đáo đến người xem, các chương trình Sống ở làng còn khai thác những vấn đề nóng hổi, phán ánh những vấn đề đang xảy ra trong xã hội, từ đó giúp người xem có được cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống.
  Bên cạnh những thông tin mang tính thời sự nóng hổi, Kênh còn có các chương trình với góc nhìn mới mẻ về những câu chuyện, đời sống nông thôn từ những người trẻ tạo nên tính hấp dẫn cho chương trình. Từ đó tạo nên sự gần gũi, thú vị và tăng tính tò mò ở người xem trong 15 phút phát sóng mà không hề nhàm chán.
[bookmark: _Toc230720396]1.4.4.  Quản lý chi phí đầu vào và đầu ra chặt chẽ
[bookmark: _Hlk210748556]Với việc có định mức rõ ràng cho từng hạng mục chi phí sản xuất cũng như các sản phẩm truyền hình, mỗi phóng viên, biên tập viên có thể tự ý thức được và cân đối chi phí và thời gian công tác cho mỗi chuyến sản xuất để làm sao tối ưu hóa được thời gian và chi phí một cách hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo lượng tin bài cũng như chất lượng sản phẩm. Quy trình phê duyệt lịch sản xuất, chi phí sản xuất cũng như đối chiếu chi tiêu đầu ra được quản lý chặt chẽ. Không ghi nhận thất thoát không rõ ràng.
[bookmark: _Toc230718071][bookmark: _Toc230720397][bookmark: _Hlk217984810][bookmark: _Hlk218327274]1.5. Hạn chế
[bookmark: _Toc203403991][bookmark: _Toc230720398]1.5.1.  Về quản trị nguồn nhân lực
        Nguồn nhân lực mỏng, khó khăn cho quản lý khi phân công  
Nguồn nhân lực của chương trình Sống ở làng còn mỏng và quá tải so với khối lượng công việc. Chương trình chỉ có 4 phóng viên, đều kiêm nhiệm nhiều khâu, trung bình mỗi người thực hiện 4–10 chuyên đề/tháng, làm giảm thời gian đầu tư chiều sâu nội dung.
Đặc thù đội ngũ 100% là nữ, nhiều người có con nhỏ, khiến việc tác nghiệp xa gặp khó khăn. 100% phóng viên chịu áp lực công việc cao, trong khi kênh chưa có kế hoạch bổ sung nhân sự hay điều chỉnh tần suất phát sóng. Bộ phận kỹ thuật dựng thiếu nhân lực, phải phục vụ nhiều chương trình mỗi ngày, dẫn đến sản xuất theo lối “chạy tiến độ”, hạn chế sáng tạo.
Bên cạnh đó, kênh chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo vị trí; cơ chế đãi ngộ và khuyến khích sáng tạo chưa hấp dẫn. Khảo sát cho thấy 72% nhân sự không hài lòng với cơ chế thưởng, thiếu động lực làm việc, ảnh hưởng đến chất lượng và tính ổn định của đội ngũ.
[bookmark: _Toc230720399]1.5.2. Về quản trị nguồn lực tài chính
Giai đoạn 2021–2023, doanh thu của Kênh VTC16 giảm, đặc biệt là doanh thu quảng cáo, buộc các chương trình phải cắt giảm chi phí. Chi phí sản xuất mỗi số Sống ở làng chỉ khoảng 17,7 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các chương trình cùng thể loại trên VTV2, HTV9. Theo ý kiến từ 63% phóng viên, kinh phí hạn chế là một trong những nguyên nhân chính khiến chương trình kém hấp dẫn.
Sự thiếu hụt nguồn tài chính không chỉ làm giảm chất lượng kỹ thuật và hình ảnh (hạn chế flycam, phụ máy) mà còn trực tiếp kìm hãm sáng tạo nội dung. Việc thiếu nguồn đầu tư ổn định và khó khăn trong xã hội hóa khiến sáng tạo nội dung và chất lượng hình ảnh bị hạn chế; đồng thời ảnh hưởng đến thu nhập, động lực và khả năng giữ chân nhân sự có kinh nghiệm.
[bookmark: _Toc203403994][bookmark: _Toc230720400]1.5.3.  Về máy móc, thiết bị
[bookmark: _Toc203403995]Trang thiết bị kỹ thuật của VTC16 được đầu tư từ năm 2016, đến nay đã lạc hậu và thiếu đồng bộ. Thiết bị ghi hình, âm thanh thường xuyên phát sinh lỗi, chưa có kho nhạc bản quyền riêng. Việc chậm nâng cấp do khó khăn tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất chương trình.
[bookmark: _Toc230720401]1.5.4.  Sức hút của chương trình giảm sút
Các chỉ số hiệu quả trên nền tảng YouTube cho thấy chương trình Sống ở làng có mức độ tiếp cận và thời gian xem giảm rõ rệt so với chương trình tiền thân Cuộc sống nhà nông, dù cơ cấu khán giả không thay đổi nhiều. Điều này cho thấy ở thời điểm hiện tại, chương trình có phần kém thu hút so với trước đây.


[bookmark: _Toc203974942][bookmark: _Toc230720540][bookmark: _Hlk202539219]Bảng 1.3: Thống kê chỉ số đo lường hiệu quả video trên Youtube 2 chương trình Cuộc sống nhà nông và Sống ở làng năm 2023
	Tên chương trình
	Cuộc sống nhà nông
	Sống ở làng

	Tổng số lượt xem
	1.088.912 lượt xem
	243.341 lượt xem

	Tổng thời gian xem
	149.267,1 giờ xem
	20.986,8 giờ xem

	Thời gian xem trung bình
	10:13 phút
	5:10 phút

	Giới tính người xem
	Nam: 82,9%
Nữ: 17,1%
	Nam: 77,3%
Nữ: 22,7%

	Độ tuổi người xem
	13 - 17 tuổi: 0,1%
18 - 24 tuổi: 15,7%
25 - 34 tuổi: 43,6%
35 - 44 tuổi: 24,3%
45 - 54 tuổi: 9,3%
55 - 64 tuổi: 5,2%
Trên 65 tuổi: 1,9%
	13 - 17 tuổi: 0,1%
18 - 24 tuổi: 18,7%
25 - 34 tuổi: 35,4%
35 - 44 tuổi:  23,5%
45 - 54 tuổi: 12,6%
55 - 64 tuổi: 8,0%
Trên 65 tuổi: 1,9%


[bookmark: _Toc203403996][bookmark: _Toc230718072]
[bookmark: _Toc230720402]1.6. Nguyên nhân của thành công, hạn chế
Nguyên nhân của thành công:
(1) [bookmark: _Toc201507152]Định hướng thương hiệu đúng đắn
 VTC16 luôn tuân thủ với hình ảnh và định vị của một kênh truyền hình chuyên biệt về nông nghiệp – nông thôn – nông dân. Từ đó những nội dung, chương trình mà kênh sản xuất đều đi theo đúng định hướng và tôn chỉ của Kênh, giúp định hình nhóm khán giả mục tiêu của Kênh muốn hướng đến.
(2) Năng lực từ đội ngũ nội bộ: 
Đội ngũ nhân lực có tinh thần trách nhiệm và cố gắng xây dựng nội dung dù gặp nhiều hạn chế về nguồn lực.
(3) Xây dựng tốt văn hóa và mối quan hệ nội bộ
Các nhân viên hiện tại đều là những nhân sự có thâm niên làm việc trên 5 năm, tinh thần làm việc đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau.
Nguyên nhân của hạn chế:
Các hạn chế của chương trình Sống ở làng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen:
· Thiếu kinh phí sản xuất, do nguồn thu hạn chế, phụ thuộc vào ngân sách đặt hàng và chưa có tư duy phát triển sản phẩm theo hướng thị trường.
· Sản phẩm thiếu giá trị thương mại, chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị – tuyên truyền, chưa được phát triển thành hệ sinh thái nội dung đa nền tảng.
· Chưa tận dụng hiệu quả các nền tảng số như Facebook, TikTok; thiếu chiến lược nội dung phù hợp với hành vi tiêu thụ mới của khán giả.
· Hạn chế từ yếu tố nhân lực: thiếu kỹ năng kinh doanh, marketing, kêu gọi đầu tư; chưa có cơ chế đãi ngộ và lộ trình phát triển rõ ràng; ít được đào tạo nâng cao kỹ năng trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng AI.
· Nội dung chưa đủ hấp dẫn khán giả trẻ, hình thức thể hiện còn truyền thống, thiếu đồ họa, video ngắn và yếu tố giải trí.
· [bookmark: _Hlk217986755]Hành vi tiêu thụ nội dung thay đổi mạnh, trong khi chương trình chưa kịp thích ứng, dẫn đến thu hẹp tệp khán giả. Sự phát triển của Internet và công nghệ đã làm thay đổi mạnh mẽ hành vi tiêu thụ nội dung của khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Theo báo cáo We Are Social quý I/2024, 88% người dùng Internet Việt Nam xem video trên YouTube, 55% sử dụng các nền tảng OTT; thời gian xem TV trung bình chỉ còn 2 giờ 10 phút/ngày, giảm so với năm 2023. Xu hướng cá nhân hóa, nội dung ngắn và xem mọi lúc, mọi nơi đang chiếm ưu thế, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho truyền hình truyền thống phải đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với mạng xã hội và các nền tảng số, chương trình Sống ở làng chưa thích ứng kịp, dẫn đến suy giảm và thu hẹp tệp khán giả.
[bookmark: _Hlk217986902]Đánh giá từ các cấp lãnh đạo
[bookmark: _Toc203403997]Lãnh đạo các cấp đều thống nhất đánh giá VTC16 là kênh chuyên biệt có vai trò quan trọng, đại diện tiếng nói chính thống của nông thôn và người nông dân, với giá trị xã hội rõ nét. Tuy nhiên, trong bối cảnh tái cấu trúc báo chí, cắt giảm chi phí và cạnh tranh mạnh mẽ của truyền thông số, kênh buộc phải thay đổi phương thức sản xuất và mô hình hoạt động.
Giám đốc Đài VTC nhấn mạnh yêu cầu tối ưu hóa nguồn lực, tổ chức lại sản xuất và đổi mới tư duy là con đường tất yếu để truyền hình chuyên đề tồn tại trong thời đại số. Giám đốc Kênh VTC16 khẳng định thế mạnh nội dung gần gũi nông thôn, đồng thời chỉ ra áp lực phải chuyển đổi sang nội dung ngắn, giàu cảm xúc, phù hợp nền tảng số trong điều kiện nguồn lực hạn chế; vì vậy, các nghiên cứu mang tính chiến lược là rất cần thiết.
Từ góc độ sản xuất, Phó trưởng phòng Sản xuất nội dung cho rằng áp lực kiêm nhiệm ngày càng lớn ảnh hưởng đến sức sáng tạo của các phóng viên; nếu có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng rõ ràng, phân công hợp lý và đầu tư thiết bị, đội ngũ trẻ của kênh có thể phát huy tốt hơn năng lực và đổi mới nội dung.



[bookmark: _Toc230720403]Tiểu kết chương 1:
Chương 1 đã cung cấp những cơ sở lý luận quan trọng, đóng vai trò nền tảng để hình thành và triển khai nội dung nghiên cứu của đề tài. 
Đầu tiên, chương này đi sâu vào phân tích các khái niệm về quản trị nguồn lực, sản xuất chương trình truyền hình. Tiếp đến là phân tích chung về hoạt động của Kênh VTC16, thực trạng quản trị nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng, chỉ ra các thành công và hạn chế của chương trình. Nhìn chung, chương trình Sống ở làng có thế mạnh về định hướng nội dung và giá trị xã hội, nhưng việc quản trị nguồn lực chưa đồng bộ – đặc biệt là nhân lực, tài chính và công nghệ – đang là rào cản lớn đối với sự phát triển. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của truyền thông số, nếu không có giải pháp tái cấu trúc sản xuất, tối ưu nguồn lực và đổi mới tư duy quản trị, chương trình khó phát huy hết tiềm năng vốn có. Từ thực trạng này, chương đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tối ưu hóa nguồn lực, tổ chức lại sản xuất và đổi mới tư duy từ chính những người làm báo để truyền hình chuyên đề tồn tại trong thời đại số. Những định hướng này là kim chỉ nam quan trọng cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp về quản trị nguồn lực của chương trình Sống ở làng trong chương 2.

[bookmark: _Toc203403998][bookmark: _Toc230718073][bookmark: _Hlk201563329]

[bookmark: _Toc230720404]CHƯƠNG 2: ĐỀ ÁN QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH SỐNG Ở LÀNG TRÊN KÊNH VTC16
[bookmark: _Toc201244748][bookmark: _Toc201507153][bookmark: _Toc203403999][bookmark: _Toc230718074][bookmark: _Toc230720405]2.1. Đề xuất giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình sống ở làng trên kênh VTC16     
[bookmark: _Toc203404000][bookmark: _Hlk201563344]     Chương trình “Sống ở làng” là chương trình truyền hình chuyên đề của kênh VTC16, phản ánh đời sống nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Với đặc thù nội dung gắn chặt với thực tiễn cơ sở, chương trình đòi hỏi quá trình sản xuất phải thường xuyên tác nghiệp tại địa bàn, tiếp cận nhân vật thật và bối cảnh đời sống thực tế. Điều này đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản trị nguồn lực, đặc biệt là nhân lực, tài chính và kỹ thuật trong điều kiện nguồn lực của kênh còn hạn chế.
[bookmark: _Toc203404001][bookmark: _Toc230720406][bookmark: _Hlk216969736]2.1.1. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị nguồn lực
Hiệu quả quản trị nguồn lực trong sản xuất chương trình truyền hình được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí tổng hợp, phản ánh toàn diện quá trình tổ chức và vận hành sản xuất. Một là hiệu quả tài chính, thể hiện ở mức độ tuân thủ ngân sách, khả năng kiểm soát chi phí và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hợp lý, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chương trình.
Hai là, tiến độ thời gian là tiêu chí quan trọng, được đánh giá thông qua khả năng hoàn thành các khâu sản xuất đúng kế hoạch và năng lực điều chỉnh linh hoạt khi phát sinh các yếu tố ngoài dự kiến. Ba là chất lượng sản phẩm. Đây cũng là tiêu chí cốt lõi, bao gồm cả chất lượng kỹ thuật và chất lượng nội dung, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn, format chương trình và nhu cầu tiếp nhận của khán giả.
Thứ tư, hiệu quả quản lý nhân sự được thể hiện qua việc phân bổ nhân lực phù hợp với năng lực, tinh thần làm việc, khả năng phối hợp và kiểm soát rủi ro trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, mức độ hài lòng của khán giả và đối tác, hiệu quả truyền thông – quảng bá, đóng góp của chương trình đối với chiến lược phát triển dài hạn của kênh, cũng như khả năng tái sử dụng các nguồn lực và tư liệu sản xuất là những tiêu chí quan trọng phản ánh hiệu quả tổng thể của công tác quản trị nguồn lực.
[bookmark: _Toc203404002][bookmark: _Hlk201563407]

[bookmark: _Toc230720407]2.1.2. Nhóm giải pháp về quản trị nguồn nhân lực:
Trong quá trình nghiên cứu đề án, tác giả đã tham khảo một số mô hình quản trị nguồn nhân lực tiên tiến đang được áp dụng tại các đài truyền hình quốc tế như NHK (Nhật Bản), BBC (Anh), cũng như khảo sát thực tế tại các đơn vị truyền thông trong nước. Từ đó, tác giả đề xuất quy trình xây dựng ma trận kỹ năng gồm 3 bước:
(1) Xác định nhóm vị trí chủ chốt trong từng phòng ban, đặc biệt là các bộ phận sản xuất nội dung, kỹ thuật, truyền thông số và hậu cần.
(2) Xây dựng nhóm kỹ năng theo 4 trụ cột chính: (i) kỹ năng chuyên môn; (ii) kỹ năng công nghệ; (iii) kỹ năng mềm và (iv) năng lực tư duy phát triển.
(3) Đánh giá mức độ thành thạo của từng cá nhân theo các cấp độ: cơ bản – thành thạo.
[bookmark: _Hlk201563421]Xây dựng ma trận kỹ năng và kế hoạch đào tạo chuyên biệt:
[bookmark: _Hlk201563445]Bảng minh họa sau thể hiện cấu trúc ma trận kỹ năng tổng quát dành cho các vị trí cốt lõi tại VTC16. Từ bảng trên, mỗi phòng ban sẽ tự lên kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng nhân sự thông qua ma trận kỹ năng để xây dựng được định hướng đào tạo cá nhân hóa đến từng người.
[bookmark: _Toc203974943][bookmark: _Toc230720541]Bảng 2.1: Cấu trúc ma trận kỹ năng tổng quát cho các vị trí cốt lõi tại VTC16
	Vị trí 
công việc
	Kỹ năng 
chuyên môn
	Kỹ năng công nghệ
	Kỹ năng mềm
	Tư duy phát triển

	Phóng viên
	Viết kịch bản, phỏng vấn
	Quay phim bằng điện thoại, dựng phim cơ bản
	Giao tiếp, ứng biến hiện trường teamwork
	Tư duy đa nền tảng

	Hậu kỳ – dựng phim
	Dựng phim, âm thanh, hình ảnh
	Premiere, CapCut, AI hỗ trợ
	Quản lý thời gian
	Tư duy sáng tạo và đổi mới

	Truyền thông số
	Viết content, làm video ngắn
	YouTube Studio, TikTok Ads
	Sáng tạo nội dung
	Tư duy viral – phân tích dữ liệu

	Hành chính – tài chính
	Dự toán, báo cáo
	Google Sheet, phần mềm kế toán
	Quản trị hệ thống
	Kiểm soát ngân sách – rủi ro

	




Triển khai cụ thể tại Phòng Sản xuất nội dung 
[bookmark: _Hlk201563489]Từ khảo sát trực tiếp tại phòng sản xuất nội dung, tác giả nhận thấy hầu hết các phóng viên hiện mới đáp ứng được 2 trong 4 nhóm kỹ năng nêu trên. Do đó, đề án đề xuất lộ trình đào tạo cụ thể gồm 2 khóa học:
· [bookmark: _Hlk201563494][bookmark: _Hlk201563517]Khóa 1: “Kỹ năng sản xuất nội dung với AI” 
Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo Ai và công nghệ số, việc tận dụng chúng trở thành công cụ hỗ trợ trong sản xuất chương trình truyền hình, biên tập nội dung hay thậm chí đóng vai trò như một trợ lý đắc lực cho các phóng viên giúp họ giải quyết công việc dễ dàng hơn. 
Nội dung: kỹ năng sử dụng AI trong lên dàn ý cho kịch bản, sử dụng Ai để bóc băng phỏng vấn, gợi ý tiêu đề hay các ứng dụng đồ họa cơ bản. Trong quá trình đào tạo, phóng viên được hướng dẫn cách đặt câu lệnh (prompt) rõ ràng, phối hơp nhiều ứng dụng AI với các tính năng khác nhau, nhằm khai thác hiệu quả kết quả đầu ra của công cụ.
Chỉ tiêu đầu ra: 80% phóng viên phòng sản xuất nội dung sử dụng được AI cơ bản, tối ưu 20% hiệu suất làm việc.
· [bookmark: _Hlk229727978][bookmark: _Hlk201563505]Khóa 2:  “Phóng viên đa nhiệm – đa phương tiện” 
[bookmark: _Hlk202965276]Khóa học tập trung nâng cao khả năng tác nghiệp đa nền tảng cho đội ngũ phóng viên trong bối cảnh truyền hình số phát triển mạnh. Khóa học do Phòng Sản xuất nội dung phối hợp với Phòng Kỹ thuật và bộ phận truyền thông số triển khai, tổ chức định kỳ 2 khóa/năm, mỗi khóa kéo dài 4–6 buổi, thời lượng 2–3 giờ/buổi. Hình thức đào tạo kết hợp giữa lý thuyết ngắn gọn và thực hành trực tiếp trên chính các đề tài của chương trình Sống ở làng nhằm tăng tính ứng dụng thực tế.
Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ năng quay dựng bằng điện thoại thông minh, xử lý hậu kỳ cơ bản, sản xuất video ngắn cho nền tảng số và ứng dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung. Phóng viên được hướng dẫn sử dụng ChatGPT hoặc Gemini để gợi ý đề tài, xây dựng bố cục kịch bản; sử dụng Descript, CapCut AI để tạo phụ đề, cắt clip ngắn; hoặc dùng Google Veo 3, Synthesia để tạo trailer và video minh họa nhanh. 
[image: ]Một ví dụ, khi tác giả yêu cầu gợi ý đề tài cho chương trình Sống ở làng với câu lệnh: “Là một phóng viên kênh truyền hình về nông nghiệp, hãy gợi ý cho tôi 5 đề tài chương trình Sống ở làng với nội dung mới mẻ, phù hợp format chương trình là kể về cuộc sống ở các vùng nông thôn. Ngoài ra hãy gợi ý các ý tưởng để phóng viên tham gia trải nghiệm.” Chat GPT đã cho ra kết quả như sau:
[image: ]
Hình ảnh Kết quả từ Chat GPT khi được yêu cầu tìm đề tài cho chương trình Sống ở làng được phóng viên thực hiện

ChatGPT có thể soạn thảo kịch bản sơ bộ hoặc chi tiết dựa trên dàn ý hoặc mẫu bài viết, đoạn giới thiệu có sẵn. Điều này sẽ giúp phóng viên tiết kiệm thời gian khi xử lý những dữ liệu lớn hay trong thời gian gấp rút. 
Cụ thể: Trong lĩnh vực biên tập nội dung, biên tập viên/ phóng viên có thể giản lược tối đa thời gian trong việc biên tập những tin ngắn, lên kịch bản ghi hình cho chương trình bằng cách sử dụng các phầm mềm AI như Chat GPT, Gemini. Nhờ đó có thể giúp các phóng viên tận dụng được tối đa thời gian cho các công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao.
a. [bookmark: _Hlk229727880]Xây dựng lộ trình khóa học
Dựa trên sự bàn bạc của Phòng sản xuất nội dung, tác giả đề xuất lộ trình khóa học “Phóng viên đa nhiệm – đa phương tiện” như sau:
Buổi 1: Tư duy sản xuất đa nền tảng và vai trò phóng viên đa nhiệm
Nội dung:
· Xu hướng chuyển dịch của truyền hình số và báo chí đa nền tảng 
· Vai trò “phóng viên đa nhiệm” trong mô hình sản xuất hiện nay 
· Cách khai thác nhiều sản phẩm từ một chuyến tác nghiệp 
· Phân tích case study thực tế từ VTV, VTC, BBC hoặc NHK
[bookmark: _Toc230718075]Thực hành:
· Chuyển đổi một đề tài truyền hình thành: Phóng sự truyền hình, Video, TikTok/Reels, Trailer YouTube/Facebook
Buổi 2: Kỹ năng quay dựng bằng thiết bị di động
Nội dung:
· Kỹ thuật quay hình bằng smartphone 
· Bố cục hình ảnh, âm thanh, ánh sáng cơ bản 
· Dựng video nhanh trên CapCut, VN Editor hoặc Premiere Rush 
Thực hành:
· Quay và dựng video ngắn 60–90 giây tại hiện trường
Buổi 3: Ứng dụng AI trong sản xuất nội dung
Nội dung:
· Sử dụng ChatGPT, Gemini để: gợi ý đề tài, viết tiêu đề , xây dựng bố cục kịch bản 
· Ứng dụng Descript, CapCut AI: Tạo phụ đề tự động, tách highlight, khử tạp âm 
· Giới thiệu Google Veo 3, Synthesia trong tạo video minh họa 
Thực hành:
· Tạo trailer hoặc clip highlight từ tư liệu có sẵn bằng AI
Buổi 4: Tối ưu nội dung cho nền tảng số
Nội dung:
· Cách viết tiêu đề, thumbnail thu hút 
· Khung giờ đăng tải và hành vi người xem 
· Tối ưu video cho TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts 
· Phân tích dữ liệu cơ bản bằng YouTube Analytics, Meta Business Suite 
Thực hành:
· Chỉnh sửa và tối ưu lại một video theo từng nền tảng
Buổi 5: Thực hành sản xuất nhóm
Nội dung:
· Chia nhóm sản xuất đề tài thực tế 
· Thực hiện quy trình:  Lên ý tưởng  -> Tác nghiệp -> Dựng sản phẩm -> Xuất bản đa nền tảng 
Thực hành:
· Sản xuất hoàn chỉnh: 1 phóng sự ngắn, 1 video dọc, 1 trailer quảng bá
[bookmark: _Hlk229729186][bookmark: _Hlk201563533]Tuy nhiên đối với VTC16 hay cả các cơ quan báo chí hiện nay, cần xây dựng cho mình một bộ quy tắc ứng xử riêng với AI - vừa để định hướng, vừa để bảo vệ nhà báo, phóng viên trước những mặt trái mà AI mang lại. Mỗi nhà báo cũng cần chủ động tự đặt ra giới hạn cá nhân, giữ được sự chủ động và sáng tạo nghề nghiệp khi sử dụng AI. 
Đối với các phòng ban khác như kỹ thuật, truyền thông số, hành chính..., ma trận kỹ năng sẽ được tùy biến theo đặc thù vị trí. Định kỳ 6 tháng, các bộ phận tiến hành rà soát – cập nhật để đảm bảo sát thực tế công việc và định hướng chiến lược chung của đơn vị.
b. Thiết lập mô hình nhân sự linh hoạt
1) Phóng viên đa nhiệm
Trước vấn đề khối lượng chương trình lớn nhưng ngân sách hạn chế, mô hình “phóng viên đa nhiệm” đã được nhiều Đài truyền hình áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn lực. 
2) [bookmark: _Hlk201563552]Tác nghiệp với ekip 1 người: 
Bên cạnh việc có thể chủ động về nội dung, dựng video thì phóng viên cũng có thể quay chụp đơn giản bằng điện thoại với các sự kiện/ vấn đề cần ghi nhận đơn giản hoặc không cần bối cảnh/ góc máy phức tạp. Giải pháp này giúp phóng viên chủ động thời gian và tiết kiệm chi phí không nhỏ cho Kênh.
3) Giảm số lượng biên tập viên/ chuyên đề: 
Thay vì cần đến 2 phóng viên để phối hợp sản xuất một chương trình Sống ở làng trong thời gian 1 tuần thì giờ đây chỉ cần 1 phóng viên thực hiện với thời gian rút gọn chỉ còn 4,5 ngày thay vì 1 tuần so với trước đây. Một biên tập viên sẽ vừa chỉ đạo sản xuất, vừa tác nghiệp, dẫn hiện trường. Ngoài ra, việc sử dụng Ai trong các tác vụ đơn giản như lên dàn ý cho kịch bản ghi hình, bóc băng phỏng vấn cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho phóng viên trong việc tiết kiệm thời gian cho một chương trình, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và tiết kiệm nguồn nhân lực giá trị cho công việc phức tạp khác.
4) [bookmark: _Hlk201563646]Khai thác đa đề tài trong một chuyến công tác hiện trường: 
[bookmark: _Hlk201563595]Mục tiêu: Tối ưu hóa nguồn lực sản xuất thông qua việc khai thác tối đa giá trị nội dung của mỗi chuyến công tác hiện trường; giảm chi phí di chuyển, ăn ở và thiết bị, đồng thời nâng cao hiệu suất lao động của phóng viên.
Cách thức thực hiện:
Thay vì chỉ sản xuất một chương trình cho mỗi chuyến đi hiện trường, phóng viên được khuyến khích khai thác đồng thời từ 2–4 đề tài/chương trình khác nhau, dựa trên sự đa dạng về làng nghề, nhân vật, mô hình sản xuất, phong tục và các vấn đề xã hội tại địa phương. Việc triển khai phương pháp này gắn liền với mô hình phóng viên đa nhiệm, cho phép phóng viên chủ động hơn trong tổ chức sản xuất và xử lý nội dung tại hiện trường.
Kết quả:
Phương pháp này giúp tăng số lượng sản phẩm trên mỗi chuyến công tác, giảm chi phí sản xuất bình quân cho từng chương trình, đồng thời rút ngắn tiến độ sản xuất. Thực tế triển khai cho thấy tỷ lệ phóng viên nộp file thành phẩm đúng hạn (trước 2–3 ngày phát sóng) tăng rõ rệt, từ 20% lên 80%, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm và giảm áp lực thời gian cho phóng viên.
5) Mô hình cộng tác viên/ phóng viên địa phương
Mục tiêu: Giảm chi phí sản xuất, tăng tính thời sự và bản địa hóa nội dung, đồng thời mở rộng phạm vi phản ánh đời sống nông thôn trên toàn quốc.
Cách thức thực hiện:
Đội ngũ cộng tác viên hoặc phóng viên tại các địa phương, đặc biệt là phóng viên tại các chi nhánh khu vực có thể tham gia sản xuất nội dung cho chương trình Sống ở làng. Để đảm bảo tính thống nhất và chất lượng chương trình, cần tổ chức các buổi làm việc (trực tuyến hoặc trực tiếp) nhằm phổ biến rõ các yêu cầu, tiêu chí và format chương trình Sống ở làng. Cùng với đó, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của phóng viên địa phương để đảm bảo tính đồng bộ trong các sản phẩm của chương trình. Việc áp dụng mô hình cộng tác viên/phóng viên địa phương giúp giảm đáng kể chi phí di chuyển cho đội ngũ sản xuất trung tâm, đồng thời tạo ra sự đa dạng vùng miền trong nội dung chương trình. Qua đó, chương trình Sống ở làng phản ánh đầy đủ hơn bức tranh đời sống nông thôn Việt Nam, giảm tải áp lực công việc cho nhóm phóng viên chính và nâng cao tính linh hoạt trong tổ chức sản xuất.
[bookmark: _Hlk229727487][bookmark: _Toc203404003][bookmark: _Hlk201563893]6) Triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất và cơ chế khuyến khích minh bạch:
[bookmark: _Hlk201563660]a. Đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPIs) cụ thể cho từng vị trí
[bookmark: _Hlk201563723]Đề án đề xuất xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất (KPIs) riêng cho từng vị trí như phóng viên, quay phim và kỹ thuật hậu kỳ nhằm khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, thiếu gắn kết với trách nhiệm cá nhân. Các tiêu chí được chấm theo thang điểm 1–10 và sử dụng làm căn cứ cho phân công công việc, khen thưởng, nghỉ phép và xử lý vi phạm. Nhân sự không đạt quá 3 lần sẽ bị kiểm điểm, trong khi nhân sự có kết quả tốt sẽ được khen thưởng tương ứng.
Mức đánh giá KPIs cụ thể:
· Phóng viên: 
· Dưới 25 điểm: Không đạt 
· 25 – 39 điểm: Đạt 
· 40 – 45 điểm: Tốt 
· 46 – 50 điểm: Xuất sắc 
· Quay phim: 
· Dưới 30 điểm: Không đạt 
· 30 – 47 điểm: Đạt 
· 48 – 53 điểm: Tốt 
· 54 – 60 điểm: Xuất sắc 
· Kỹ thuật hậu kỳ: 
· Dưới 16 điểm: Không đạt 
· 17 – 31 điểm: Đạt 
· 32 – 35 điểm: Tốt 
· 36 – 40 điểm: Xuất sắc 
b. Xây dựng chính sách thưởng phạt công bằng, gắn liền với hiệu quả công việc
  Song song với đó, đề án đề xuất xây dựng cơ chế thưởng – phạt công khai, minh bạch và gắn trực tiếp với hiệu quả công việc. Chính sách được thiết kế theo hướng định lượng rõ ràng, linh hoạt theo mức độ đóng góp hoặc vi phạm, nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, cải thiện chất lượng sản xuất và tạo động lực làm việc bền vững cho đội ngũ nhân sự tại Kênh VTC16.
 c. Nâng cao kỹ năng đàm phán ở đội ngũ sản xuất, phụ trách dự án
Đề án đề xuất tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng đàm phán và khai thác tài trợ dành cho đội ngũ sản xuất chương trình, do Phòng/Bộ phận Kinh doanh chủ trì, phối hợp với Phòng Sản xuất nội dung và lãnh đạo Kênh triển khai. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng giới thiệu chương trình, phân tích nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng gói tài trợ linh hoạt và kỹ năng thương lượng hợp đồng nhằm nâng cao khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa cho chương trình.
Kế hoạch tổ chức khóa học:
· Tổ chức định kỳ: 2 lần/năm 
· Thời lượng mỗi khóa: 3–5 buổi 
· Thời gian mỗi buổi: 2–3 giờ 
· Giảng dạy bởi: chuyên gia và người có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông – tài trợ 
Nội dung đào tạo chính:
· Kỹ năng giới thiệu và “bán” ý tưởng chương trình 
· Phân tích nhu cầu doanh nghiệp và khách hàng mục tiêu 
· Xây dựng gói tài trợ, bảng giá và quyền lợi truyền thông 
· Kỹ năng thương lượng, xử lý từ chối và đàm phán hợp đồng cơ bản 
Kết quả kỳ vọng:
· 100% học viên nắm được quy trình tiếp cận và đàm phán tài trợ 
· Đội ngũ sản xuất chủ động hơn trong phối hợp với đối tác và Phòng Kinh doanh 
· Tăng khả năng đề xuất, chốt các gói tài trợ phù hợp 
· Góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn ngân sách cố định của Kênh VTC16.
[bookmark: _Toc230720408][bookmark: _Toc201244755]2.1.3. Nhóm giải pháp về quản trị nguồn lực tài chính
2.1.3.1. Tối ưu chi phí sản xuất chương trình
Áp dụng mô hình ban sản xuất tinh gọn: giảm nhân sự thực hiện từ 4 người còn 2 người (1 phóng viên, 1 quay phim).
Mục tiêu: Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành chuyên đề với ekip tinh gọn
Với nguồn kinh phí eo hẹp như hiện nay, việc một chương trình chuyên đề như Sống ở làng phải cần đến một ekip sản xuất gồm 2 biên tập và 2 quay phim với thời gian từ 2 đến 3 ngày đã tốn một khoản chi phí khá lớn (chưa kể các chi phí khác). Trong khi đó, chương trình này không thực sự mang lại nguồn thu lớn cho Kênh.
Cũng theo chị Nguyễn Thị Thu Trang, Tổ chức sản xuất chương trình Sống ở làng, và cũng là Phó phòng Sản xuất nội dung cho biết, hiện nay, chương trình Sống ở làng đang là chương trình tốn nhiều chi phí nhưng lại không mang lại nguồn thu cố định. Vì vậỵ, với mỗi chương trình sản xuất trong thời lượng 15 phút chỉ nên sản xuất trong 1 ngày với ekip 1 biên tập và 1 quay phim để tiết kiệm chi phí thay vì ekip bao gồm 2 phóng viên, 2 quay phim như trước đây.
Như vậy, với mỗi chương trình sau khi tối giản về nguồn lực, đã tiết kiệm được khoản chi phí như sau:
[bookmark: _heading=h.jldggwn6ubzr][bookmark: _Toc203974944][bookmark: _Toc230720542]Bảng 2.2: So sánh chi phí sản xuất chương trình Sống ở làng sau khi tối giản các chi phí
	TT
	Chi phí sản xuất Chương trình Sống ở làng
	Số tiền

	
	
	Trước khi tối giản nguồn lực
	Sau khi tối giản nguồn lực

	1
	Quỹ lương
	      7.900.000đ
	7.900.000đ

	2
	Công tác phí (Chi phí ăn uống, lưu trú)
	3.300.000đ
	1.100.000đ

	3
	Chi phí di chuyển (thù lao lái xe, thuê xe, đổ xăng)
	      3.500.000đ
	1.500.000đ

	4
	Các chi phí khác (hao mòn máy móc, điện nước; chi phí hành chính; đường truyền dẫn, mặt bằng)
	      2.500.000
	1.500.000đ

	5
	TỔNG 
	  17.700.000đ
	12.000.000đ


[bookmark: _Hlk201563921]
Như vậy, sau khi điều chỉnh về chi phí, chi phí cho mỗi số giảm 5.700.000 đồng, sau 33 số phát sóng từ 18/04 – 28/11/2025, Kênh đã tiết kiệm được một khoản là 188.100.000 đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được VTC16 sử dụng cho các khoản đầu tư thiết bị/ công nghệ; kinh phí đào tạo cũng như quỹ lương của Kênh.
[bookmark: _Hlk212030803]2.1.3.2. Đa dạng hóa nguồn thu
a.  Đề xuất chiến lược tìm kiếm nhà tài trợ, đối tác quảng cáo 
Trong bối cảnh VTC16 đang gặp khó khăn về ngân sách duy trì hoạt động, việc chủ động tìm kiếm các nguồn thu mới và khai thác tối đa hiệu quả các hợp đồng tài trợ – quảng cáo trở thành hướng đi tất yếu. Vì vậy, việc phát huy tiềm năng từ nội dung đặc thù về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và khai thác sức mạnh của truyền thông số cũng như mạng lưới cộng đồng sẽ tạo ra lợi thế đáng kể trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa.
[bookmark: _Hlk201563941]Đối với việc phát triển nguồn thu trên nền tảng số của Kênh VTC16, phòng Kinh doanh cần tiếp tục thực hiện nghiên cứu, phân tích các khách hàng tiềm năng để mở rộng phân khúc khách hàng. Từ đó tham mưu, đề xuất với lãnh đạo phát triển các nội dung có giá trị cao trên các nền tảng số; xây dựng cơ chế thu hút hợp đồng truyền thông, quảng cáo phù hợp; phát triển các gói quảng cáo linh hoạt.
b. Xây dựng hồ sơ truyền thông (Media Kit) chuyên nghiệp
Mỗi chương trình cần có một hồ sơ truyền thông riêng, bao gồm:
· Mô tả format chương trình, số lượt phát sóng trung bình, thời lượng, tệp khán giả mục tiêu, hiệu quả trên các nền tảng YouTube, Facebook.
· Các gói tài trợ được xây dựng theo tùy loại (ví dụ: Gói cơ bản – 5 triệu, Gói Đồng -10 triệu, Gói Bạc – 30 triệu, Vàng – 50 triệu, Kim cương – 100 triệu) kèm quyền lợi rõ ràng (quảng bá trên truyền hình, truyền thông số, hậu trường, short video...).
[bookmark: _Hlk207292018]Bên cạnh đó, Phòng Kế toán – Tài chính cũng cần tham mưu với Phòng sản xuất nội dung hoàn thiện hồ sơ dự thầu để tham gia các chương trình đấu thầu có nội dung về tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
c. Xây dựng khung chương trình xã hội hóa cho “Sống ở làng”
· Mục tiêu: 
· Tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước
· Kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội để cùng sản xuất – truyền thông
· Gia tăng sự tham gia của cộng đồng, tạo sức lan tỏa thương hiệu chương trình
· Đối tác mục tiêu:
· Doanh nghiệp nông nghiệp, sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống
· Các tổ chức phát triển cộng đồng (NGOs, dự án phát triển nông thôn)
· Cơ quan quản lý nhà nước (bộ ngành, địa phương)
· Nhãn hàng tiêu dùng hướng đến nhóm khách hàng nông thôn – đô thị
· Nội dung xã hội hóa:
· Đồng tài trợ chương trình: doanh nghiệp được quảng bá thương hiệu qua logo, phóng sự, TVC
· Chuyên mục đặt hàng: xây dựng nội dung theo đơn đặt hàng (giới thiệu sản phẩm, vùng nguyên liệu, mô hình nông thôn mới) gắn với các tiểu mục trong chương trình, bản tin của Kênh VTC16
· Tổ chức sự kiện song hành: hội chợ OCOP, lễ hội văn hóa – ẩm thực phát trên sóng truyền hình và nền tảng số
· Kế hoạch triển khai:
· Giai đoạn 1: rà soát khung pháp lý, xây dựng gói tài trợ, tuyển nhân sự phụ trách đối ngoại – bán hàng.
· Giai đoạn 2: triển khai thử nghiệm với 2–3 doanh nghiệp, theo dõi hiệu quả truyền thông.
· Chỉ số đánh giá hiệu quả của chương trình:
· Số lượng hợp đồng tài trợ/đặt hàng ký kết.
· Các chỉ số tương tác của khán giả trên các nền tảng truyền thông
· Thông số chuyển đổi của khách hàng qua từng chương trình phát sóng
d. Tuyển dụng nhân sự cho phòng kinh doanh, truyền thông, sản xuất nội dung
Việc tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn bán hàng, truyền thông có kĩ năng tìm kiếm dự án, đối tác là hết sức cần thiết để gia tăng doanh thu cho Kênh VTC16 cũng như đưa ra những tư vấn về chiến lược kinh doanh, thu hút nhà tài trợ, đối tác. Tiêu chí tuyển dụng (chi tiết tại phụ lục 9).
Kế hoạch tuyển dụng:
· Nhân sự kinh doanh (2 người): phụ trách tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối tác, phân tích thị trường; xây dựng đề xuất hợp tác; quản lý hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
· Nhân sự phụ trách truyền thông – quản lý dự án (1 người): phối hợp với phòng Hành chính nhân sự phụ trách lập kế hoạch và phát triển dự án truyền thông; xây dựng nội dung sáng tạo.
· Thời gian tuyển dụng: đẩy mạnh trong 2 – 3 tháng
2.1.3.3. Thay đổi khung giờ phát sóng chương trình
[bookmark: _Toc203404004][bookmark: _Hlk201563969]Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khán giả và tăng sức hút đối với đối tác, nhà tài trợ, chương trình Sống ở làng đã được điều chỉnh khung giờ phát sóng từ 6h55 thứ Năm và phát lại 16h35 thứ Sáu sang 12h15 – 12h30 thứ Năm hàng tuần và phát lại lúc 20h thứ Bảy. Đây là các khung giờ có lượng người xem ổn định và phù hợp hơn với nhóm khán giả chính là người đi làm, qua đó góp phần mở rộng độ phủ của chương trình và nâng cao hiệu quả truyền thông trên kênh VTC16.
[bookmark: _Toc230720409]2.1.4. Nhóm giải pháp về quản trị nguồn lực kỹ thuật và công nghệ
[bookmark: _Hlk201564000]2.14.1. Mua mới thiết bị cần thiết
Căn cứ hiện trạng cơ sở vật chất tại Kênh VTC16, đơn vị phụ trách quay phim, máy quay hiện nay là Phòng Thể hiện phối hợp với phòng Kế toán – Tài chính thực hiện rà soát, đánh giá chi tiết các trang thiết bị ghi hình và thu tiếng, từ đó xác định những thiết bị cần nâng cấp, thay thế hoặc sửa chữa dựa trên yêu cần sản xuất nội dung của đề án.
Cụ thể:
- Mua mới 2 mic cài với độ chính xác cao, giảm thiểu tiếng ồn
- Mua cũ 02 máy quay chất lượng còn tốt, gọn nhẹ, giá tầm trung để thích hợp ghi hình hiện trường
- Các phương tiện và cơ sở vật chất có giá trị lớn hơn sẽ được đề xuất cải tạo, thay mới trong một đề án khác.
[bookmark: _heading=h.oafj82aosxbj]- Thiết lập quy trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và đào tạo sử dụng chuyên sâu, nhằm giúp hệ thống thiết bị được vận hành ổn định, giảm rủi ro và nâng cao hiệu suất khai thác.
[bookmark: _Hlk229726707]2.1.4.2. Ứng dụng AI để tối ưu hóa sản xuất nội dung
[bookmark: _Toc203404005]    Trong bối cảnh truyền hình số phát triển mạnh, AI không chỉ hỗ trợ tự động hóa quy trình sản xuất mà còn trở thành công cụ phân tích dữ liệu và tối ưu chiến lược nội dung. Vì vậy, chương trình Sống ở làng cần đẩy mạnh ứng dụng AI theo hướng “hỗ trợ ra quyết định” thay vì chỉ dừng ở các thao tác kỹ thuật cơ bản.
    Trước hết, AI có thể hỗ trợ phân tích xu hướng và dự báo nhu cầu khán giả thông qua các nền tảng như Google Trends, BuzzSumo, YouTube Analytics hay Meta Business Suite. Các công cụ này có khả năng phân tích chủ đề đang được quan tâm, hành vi người xem theo độ tuổi, khu vực và thời điểm truy cập để gợi ý tuyến đề tài phù hợp. Phần lớn các nền tảng đều có phiên bản miễn phí hoặc chi phí thấp (khoảng 300.000 – 1.500.000 đồng/tháng), phù hợp với điều kiện vận hành của các kênh truyền hình chuyên biệt như VTC16. Dữ liệu được tổng hợp định kỳ sẽ giúp hình thành hệ thống “bản đồ xu hướng nội dung”, hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất dài hạn thay vì phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm cá nhân.
    Bên cạnh đó, AI cần được ứng dụng sâu hơn trong quy trình hậu kỳ và sản xuất đa nền tảng. Các công cụ như Runway, Adobe Sensei hay Descript có thể hỗ trợ tự động cắt dựng, nhận diện nhân vật, khử tạp âm, tạo phụ đề và chuyển đổi nội dung sang nhiều định dạng khác nhau. Từ một video gốc, hệ thống AI có thể tự động tạo phiên bản video dọc cho TikTok, clip ngắn cho Facebook hoặc YouTube Shorts mà không cần thêm nhiều nhân lực dựng hình. Chi phí sử dụng các nền tảng này hiện dao động khoảng 500.000 – 2.000.000 đồng/tháng tùy gói dịch vụ, thấp hơn đáng kể so với việc mở rộng nhân sự hậu kỳ truyền thống. Một số phần mềm như Descript hoặc CapCut AI còn có phiên bản miễn phí, dễ tiếp cận với ekip sản xuất nhỏ.
    Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu thông minh thông qua công nghệ nhận diện hình ảnh và giọng nói. Hệ thống có khả năng tự động gắn từ khóa, nhận diện nhân vật, địa điểm hoặc chủ đề trong video để phục vụ tìm kiếm và tái sử dụng tư liệu. Đây là giải pháp có tính ứng dụng cao đối với các chương trình dài hơi như Sống ở làng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tra cứu dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác kho tư liệu của Kênh.
[bookmark: _Toc230720410]2.1.5.   Nhóm giải pháp quản trị và thu thập dữ liệu
2.1.5.1. Mục đích xây dựng quy trình
[bookmark: _Hlk202534071]   Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của các cơ quan truyền thông. Đối với chương trình Sống ở làng, việc xây dựng quy trình quản trị và thu thập dữ liệu không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất nội dung mà còn tạo cơ sở cho việc lưu trữ, khai thác và tái sử dụng tư liệu cho các chương trình và hoạt động truyền thông khác. Quy trình được triển khai theo mô hình khép kín, từ khâu xây dựng kịch bản, thu thập dữ liệu trong quá trình ghi hình đến phân loại và lưu trữ trên hệ thống HD station và ổ cứng rời. Qua đó, đảm bảo tính an toàn, khả năng truy xuất nhanh và tăng hiệu quả liên kết dữ liệu trong toàn bộ hoạt động sản xuất của Kênh.
Quy trình thực hiện các bước quản trị dữ liệu như sau:
[bookmark: _Toc230720543]Bảng 2.3. Quy trình quản trị dữ liệu trên Kênh VTC16
	[bookmark: _Hlk202538220]STT
	Bước
	Nội dung

	1
	Xây dựng kịch bản
	Tạo và chuẩn bị nội dung kịch bản, thông tin phỏng vấn, câu chuyện lịch sử.

	2
	Sản xuất
	Thu thập dữ liệu thực tế qua quay phim, chụp ảnh và các tư liệu cần thiết.

	3
	Chương trình phát sóng
	Xử lý dữ liệu để tạo a các chuơng trình/ chuyên đề phát sóng của "Sống ở làng" và các chương trình khác của Kênh trên nền tảng truyền hình.

	4
	Lưu trữ trên HD station và ổ cứng rời
	Lưu trữ dữ liệu sản xuất đã phân loại trên hệ thống HD station và ổ cứng rời để bảo mật và dễ truy cập.

	5
	Cập nhật trên Hệ thống chương trình
	Mỗi chương trình sau khi phát sóng sẽ được cập nhật trên Hệ thống chương trình phục vụ cho việc tái sử dụng sau này. 

	6
	Truyền thông mạng xã hội
	Tái sản xuất dữ liệu thành video ngắn, hình ảnh, trích đoạn cho các nền tảng như YouTube, TikTok.

	7
	Tái sử dụng hoặc khai thác thương mại
	[bookmark: _Hlk202280368]Các tư liệu có tính ứng dụng cao hoặc mang tính mốc sự kiện sẽ được tái sử dụng trong các tác phẩm/ chuyên đề tổng hợp của phóng viên. 



[bookmark: _Hlk202538262]Với việc lưu trữ dữ liệu này, không chỉ bảo quản tư liệu quý cho Kênh VTC16 mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí cho Kênh khi cần sử dụng n  hững nội dung tương tự hoặc giúp Kênh có thêm lợi nhuận từ việc khai thác thương mại từ dữ liệu mà không phải sản xuấtb mới.
[bookmark: _Hlk202538280]2.1.5.2. Nguyên tắc lưu trữ dữ liệu:
Các dạng dữ liệu được lưu trữ vào hệ thống:
(1) File thành phẩm dưới dạng “sạch” (với các đường tiếng riêng theo hướng dẫn)
(trong file thành phẩm cần bổ sung thêm các phần phỏng vấn không có thanh bar tên nhân vật phỏng vấn)
(2) File phỏng vấn (gồm file bóc băng và file gốc của toàn bộ phần phỏng vấn)
Mỗi dự án/phim sẽ có 02 folder gồm: “BAN CUOI” và “PHONG VAN”
Trong đó, thư mục “BAN CUOI” sẽ có 01 file thành phẩm dưới định dạng MP4 (quy tắc lưu tên: (tên tac pham)_(ngay thang nam phat song).
VD: Mot ngay lam nong dan tren dat che _ 250224)
Trong thư mục “PHONG VAN” có các thư mục con là các phỏng vấn thực hiện. Trong đó các file được lưu theo quy tắc: (chương trình/ dự án)_ (tên người PV – noi dung tom tat) _ (ngay ghi hinh)
VD: Songolang_NguyenVanNam/lydokhoinghiep_220520)
[bookmark: _Hlk202534225] Cách thức vận hành
Nhóm sản xuất chương trình sử dụng hai hình thức mạng LAN và Wireless (Wifi)  để vận hành, trong đó giao thức mạng LAN sẽ được chú trọng hơn.
* Đối với LAN
- Từ CPU (bộ xử lý trung tâm) của hệ thống, sẽ kết nối LAN với các máy dựng của các Phóng viên/ kĩ thuật viên.
- Mỗi thành viên được cấp tài khoản của riêng mình gồm tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. 
- Khi truy cập được vào hệ thống, các thành viên có thể tải file của mình lên (bao gồm file thành phẩm để phát sóng và file sạch, file phỏng vấn) và tải các file dữ liệu cần sử dụng về máy tính của mình.
- Với cấp Lãnh đạo hoặc tổ chức sản xuất có thêm quyền nhận xét trên file thành phẩm hoặc từ chối phát sóng nếu chưa đủ điều kiện.
[bookmark: _Toc230718076][bookmark: _Toc230720411]2.1.6. Nhóm giải pháp phát triển nội dung: 
Thử nghiệm và phát triển sản phẩm:
Trích 2–5% doanh thu ngoài ngân sách nhà nước để tài trợ thử nghiệm format, mua thư viện âm thanh – đồ họa có bản quyền, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thông qua công nghệ dựng/AI. Quỹ do Hội đồng biên tập – tài chính đồng quản, giải ngân theo đề xuất có KPI.
[bookmark: _Toc201244756][bookmark: _Toc201507154]Xây dựng chiến lược nội dung đa nền tảng
Việc xây dựng chiến lược nội dung đa nền tảng sẽ được thực hiện trên 4 nền tảng chính: Facebook, Youtube, Tiktok và Website của Kênh VTC16. Với kế hoạch, hành động cụ thể nhằm mục đích Tăng tương tác, xây dựng cộng đồng người xem trung thành cũng như mở rộng tệp khách hàng mới cho Kênh, gia tăng độ nhân diện của VTC16 trên thị trường truyền hình (chi tiết tại phụ lục).
[bookmark: _Toc230720412]2.1.7. Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện
[bookmark: _heading=h.nj7mph3qwcfb][bookmark: _Toc203974945][bookmark: _Toc230720544]Bảng 2.4: Dự toán kinh phí thực hiện đề án
Đơn vị: năm
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Đơn giá
	Chi tiết

	1
	Đầu tư đào tạo nghiệp vụ
	đồng
	10.000.000
	Chi phí mời chuyên gia, tài liệu cho 2 khóa học

	2
	Sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị kĩ thuật
	đồng
	50.000.000
	- Mua 02 máy quay cũ (dòng semi-pro): 30,000,000
- Mua 02 bộ mic cài không dây mới: 10,000,000
- Sửa chữa 03 máy quay hiện có: 8,000,000
- Chi phí dự phòng: 2,000,000

	3
	Mua bản quyền nhạc và các ứng dụng AI phục vụ sản xuất 
	đồng
	6.000.000
	Chat GPT Plus, Canva Pro, DeepBrain AI
Kho nhạc bản quyền

	4
	Quỹ lương tuyển dụng nhân sự mới, cộng tác viên 
	đồng
	480.000.000
	(chuyên viên kinh doanh, chuyên viên truyền thông, cộng tác viên sản xuất

	
	Tổng kinh phí dự kiến
	đồng
	546.000.000
	


Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tài chính, Quỹ phát triển khoa học của cơ quan và các nguồn khác (nếu có) trên tinh thần đúng pháp luật, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.
[bookmark: _Toc201244757][bookmark: _Toc201507155][bookmark: _Toc203404006][bookmark: _Toc230718077][bookmark: _Toc230720413][bookmark: _Hlk201564012]2.1.8. Kế hoạch thực hiện đề án
[bookmark: _heading=h.s41tdpx8jbvr]Đề án Giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16 đã được Ban lãnh đạo Kênh chấp thuận và chính thức đưa vào thử nghiệm từ tháng 4/2024. Mục tiêu của đề án là tối ưu chi phí sản xuất, tăng tính hấp dẫn cho chương trình, nâng cao hiệu suất công việc cho các phóng viên thực hiện chương trình Sống ở làng. Từ đó là tiền đề cho các chương trình sản xuất sau này. 
[bookmark: _Toc203974946][bookmark: _Toc230720545]Bảng 2.5: Kế hoạch thực hiện đề án từ tháng 4 đến tháng 11/2024
	Thời gian
	Công việc
	Thực hiện
	Mục tiêu

	[bookmark: _Hlk201564029]Tháng 4/2024
	[bookmark: _Hlk201564049]+ Ban hành Đề án thay đổi nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng
+ Hoàn thiện bản đề án bao gồm: mục tiêu, kế hoạch triển khai, phân bổ nguồn lực.
+ Tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo Kênh, lãnh đạo phòng sản xuất nội dung và nhóm thực hiện chương trình Sống ở làng
+ Tuyển dụng nhân sự mới: Cộng tác viên, phóng viên, chuyên viên kinh doanh, chuyên viên truyền thông
	Học viên Đỗ Quỳnh Anh và các thành viên thuộc Nhóm sản xuất chương trình Sống ở làng
Lãnh đạo Kênh, Phòng Kế toán, Phòng thể hiện
Phóng Hành chính – nhân sự
	Thống nhất các hạng mục thuộc đề án và thời gian triển khai, các nhân sự tham gia và thực hiện.

	[bookmark: _Hlk207620976]Từ tháng 4 – 6/2024
	[bookmark: _Hlk207211105]+   Tổ chức các lớp đào tạo phóng viên để nâng cao hiệu suất làm việc
+ Tinh gọn ekip sản xuất để tiết kiệm chi phí: giảm nhân sự thực hiện từ 4 người còn 2 người (1 phóng viên, 1 quay phim).
+   Điều chỉnh thời lượng và nội dung chương trình Sống ở làng dựa theo đánh giá của đại diện Lãnh đạo kênh, tổ chức sản xuất chương trình và các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình Sống ở làng.
+ Đánh giá hiệu quả của video thông qua lượt tương tác và lươt truy cập trên youtube. 
+ Áp dụng tiêu chí đánh giá KPIs với các nhân sự sản xuất chương trình
+ Lưu trữ và quản trị dữ liệu trên HD Station
+ Đàm phán và thử nghiệm xây dựng khung chương trình xã hội hóa với 2 – 3 doanh nghiệp và theo dõi hiệu quả truyền thông
	Học viên 
Đỗ Quỳnh Anh và phòng sản xuất nội dung
Lãnh đạo Kênh và các phòng ban chuyên môn
Nhân sự phụ trách mảng Youtube của Kênh VTC16
	+ Tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình Sống ở làng nắm bắt được hoàn toàn những thay đổi của chương trình.
Mục tiêu:
+ Đảm bảo tiến độ 1 tuần/ số với ekip tinh gọn
[bookmark: _Hlk199146483]+ Các video đảm bảo các chỉ số cơ bản: có từ 1000 lượt xem; Tỉ lệ xem hết video đạt 45% – 55%
Có từ 5 – 10 tương tác với bài viết

	[bookmark: _heading=h.tc5mtv7all8k]Từ tháng 7 - 9/2024
	[bookmark: _Hlk207211162]Cập nhật tiến độ, đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng AI của các thành viên.
+ Đánh giá kết quả thử nghiệm sau 3 tháng: Nếu các chỉ số tăng trưởng đạt kỳ vọng, tiếp tục triển khai các giải pháp trong 3 tháng tiếp theo.
Nếu hiệu quả chưa đạt yêu cầu, đề xuất phương án thay thế để tối ưu hóa nội dung.
+ Xây dựng kế hoạch điều chỉnh dựa trên phân tích dữ liệu thực tế.
+ Xây dựng hồ sơ truyền thông, hồ sơ dự thầu chuyên nghiệp, định hình được hình ảnh và vai trò của Kênh.
+ Tiếp tục triển khai chương trình xã hội hóa với những doanh nghiệp đã ký hợp đồng, theo dõi sát hiệu quả truyền thông và chất lượng chương trình.
	Học viên Đỗ Quỳnh Anh và phòng sản xuất nội dung
Các phòng chuyên môn
Nhân sự phụ trách mảng Youtube của Kênh


Phòng Quản trị – Tổng hợp
	+ Các thành viên sử dụng thành thạo AI trong lên ý tưởng và sản xuất kịch bản, hậu kỳ sản phẩm.
+ Tất cả thành viên đều tối ưu được chi phí sản xuất như kế hoạch đã đề ra (từ 17,7 triệu đồng còn 6,2 triệu đồng cho 1 chương trình)

	Từ tháng 9 – tháng 11/2024
	+ Tiếp tục duy trì giải pháp đề án ứng dụng tới tháng 12/2024.
+ Tiếp tục triển khai chương trình xã hội hóa với những doanh nghiệp đã ký hợp đồng, theo dõi sát hiệu quả truyền thông và chất lượng chương trình.
+ Đưa ra được giải pháp chung cho các kênh truyền hình hiện nay.
	Học viên Đỗ Quỳnh Anh và các phóng viên sản xuất chương trình Sống ở làng
	


[bookmark: _Toc201244758][bookmark: _Toc201507156][bookmark: _Toc203404007][bookmark: _Hlk201564060]
[bookmark: _Toc230718078][bookmark: _Toc230720414]2.1.9. Tiến trình thực hiện đề án
iến trình thực hiện đề án được chia thành 3 giai đoạn chính, kéo dài trong khoảng hời gian sáu tháng (từ tháng 4/2024 đến hết tháng 9/2024) với mục tiêu thí điểm và đánh giá hiệu quả quản trị nguồn lực chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16. Cụ thể:
[bookmark: _Hlk201564085]Giai đoạn 1: Lên ý tưởng và lập kế hoạch (Tháng 4/2024)
Ngay khi bắt đầu triển khai đề án, tác giả cũng phối hợp với phòng sản xuất nội dung, phòng hành chính nhân sự, các chuyên gia trong ngành để lên kế hoạch tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn như ứng dụng và thực hành AI trong sản xuất và hậu kỳ tác phẩm. Các buổi đào tạo này được tổ chức hàng tuần và có bài kiểm tra cuối khóa từ chuyên gia để đo lường được tính hiệu quả và tăng khả năng áp dụng của mỗi thành viên. 
Về kế hoạch xã hội hóa chương trình Sống ở làng, ở giai đoạn này, Phó Giám đốc kinh doanh của VTC16 sẽ điều hành Phòng Kế toán – Tài chính tiến hành rà soát khung pháp lý và xây dựng gói tài trợ theo kế hoạch. Cụ thể:
(1) Xây dựng các gói tài trợ:
  Tài trợ chính:
· Tên thương hiệu gắn trực tiếp với chương trình (ví dụ: “Sống ở làng – đồng hành cùng [Tên doanh nghiệp]”).
· Quyền lợi: logo xuất hiện xuyên suốt, 2–3 lần lồng ghép thương hiệu trong nội dung, bài PR trên Fanpage & YouTube.
· Mức phí: từ 500 – 800 triệu đồng/năm (tùy khung giờ phát sóng)
  Tài trợ đồng hành:
· Logo nhà tài trợ xuất hiện đầu/giữa chương trình, lần nhắc thương hiệu
· Hỗ trợ nội dung liên quan đến ngành hàng (VD: nông nghiệp, du lịch cộng đồng)
· Mức phí: từ 200–300 triệu/năm
  Tài trợ theo tập:
· Doanh nghiệp tài trợ 1 số hoặc 1 chuỗi số có liên quan đến địa phương/sản phẩm của họ
· Logo + clip 15–30s trong chương trình
· Mức phí: 20–50 triệu VNĐ/số
(2) Hình thức tài trợ
· Tài trợ tiền mặt 
· Tài trợ hiện vật/dịch vụ: (thiết bị quay, phương tiện di chuyển, sản phẩm nông nghiệp/dịch vụ du lịch)
· Tài trợ kết hợp: tiền + hiện vật, đổi lại quyền lợi truyền thông tương ứng
(3) Mục tiêu số hợp đồng ký kết
Giai đoạn đầu triển khai:
· 01 tài trợ chính
· 01-   03 tài trợ đồng hành
· 03 - 05 gói tài trợ theo tập (gắn với các địa phương/ sản phẩm)
· Doanh thu mục tiêu: 500 triệu /năm (với giai đoạn đầu tiên, tương đương chi phí duy trì và lợi nhuận cơ bản)
(4) Nguyên tắc xây dựng chương trình với khách hàng
  Giữ vững tính định hướng và bản sắc của chương trình: Không biến chương trình thành quảng cáo trá hình. Nội dung vẫn phải phản ánh chân thực đời sống làng quê, nông thôn.
  Mang lại giá trị cho cộng đồng: Khách hàng được giới thiệu thương hiệu nhưng dưới hình thức gắn với giá trị cộng đồng (chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội cuiuar doanh nghiệp (CSR  ), phát triển nông thôn bền vững).
  Minh bạch tài chính và quyền lợi: Mọi gói tài trợ đều có hợp đồng, cam kết số lần hiển thị logo, clip, bài PR.
  Ưu tiên ngành nghề phù hợp: Nông nghiệp, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP, doanh nghiệp xanh… tránh doanh nghiệp trái ngược giá trị (ví dụ: rượu bia, thuốc lá,…)
(5) Tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông
· Định lượng:
· Lượt xem, tương tác, chia sẻ trên YouTube, Facebook, TikTok
· Số lần logo/thương hiệu xuất hiện (theo hợp đồng)
· Định tính:
· Mức độ gắn kết thương hiệu với giá trị làng quê, nông thôn mới
· Khảo sát mức độ ghi nhớ thương hiệu của khán giả sau khi xem
· Hiệu quả xã hội:
· Số lượng mô hình sản xuất, HTX,… được quảng bá
· Tác động đến phát triển nông sản/du lịch địa phương
(6) Quy trình triển khai:
Các khâu này sẽ được thực hiện chủ yếu bởi Phòng Kế toán – Tài chính, chuyên viên truyền thông và phóng viên phụ trách/ kêu gọi dự án.
· Khảo sát đối tác tiềm năng: doanh nghiệp nông nghiệp, du lịch, thực phẩm sạch, ngân hàng chính sách…
· Thiết kế hồ sơ tài trợ: giới thiệu chương trình, đối tượng khán giả, gói tài trợ, quyền lợi.
· Gửi chào tài trợ & đàm phán: tiếp cận qua thư mời, hội thảo nông nghiệp, hội chợ OCOP. 
· Ký hợp đồng & triển khai: cam kết quyền lợi, lồng ghép thương hiệu hợp lý trong nội dung.
· Báo cáo & chăm sóc nhà tài trợ: sắp xếp nhân sự cố định làm việc với các dự án, gửi báo cáo định kỳ (rating, social media), duy trì quan hệ để tái ký hợp đồng.
Về mục tiêu tuyển dụng, sau 1 tháng từ ngày nhận hồ sơ ứng tuyển, Kênh tuyển chọn 1 chuyên viên truyền thông và 2 chuyên viên bán hàng. Điều kiện là các nhân sự này đều phải có 3 – 5 năm kinh nghiệm ở công việc đảm nhiệm, ưu tiên với những cá nhân đã làm trong ngành báo chí – truyền thông (chi tiết tại phụ lục 10).
[bookmark: _Hlk230605747]Giai đoạn 2: Sản xuất nội dung và đánh giá bước đầu (từ giữa tháng 4 đến tháng 6/2024)
Sau khi kế hoạch được phê duyệt, đã có 2 lớp đào tạo đã được tổ chức trong tháng 4 và tháng 5/2024:
[bookmark: _Hlk201564171]Lớp đầu tiên: Khóa học đào tạo “Kỹ năng sản xuất nội dung với AI” (tháng 4/2024)
[bookmark: _Hlk201564188]Giữa tháng 4/ 2024, Khóa học đào tạo “Kỹ năng sản xuất nội dung với AI” đã được tổ chức tại VTC16, với chuyên gia đào tạo là các phóng viên tại VTC Now. Đây là một Hệ thống thông tin tổng hợp đa nền tảng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã làm rất tốt việc ứng dụng AI trong sản xuất với hơn 5 triệu lượt đăng ký trên nền tảng Youtube. Tại buổi học, các phóng viên được chia sẻ các kiến thức về ứng dụng AI trong biên tập, sản xuất nội dung, được “cầm tay chỉ việc” tại chỗ để thực hành ngay các kiến thức vừa được học. Lớp học được tổ chức trong 2 buổi, trong đó có 3 thành viên thuộc nhóm thực hiện Sống ở làng tham gia đầy đủ, 2 thành viên có thể ứng dụng thành thạo sử dụng Chat GPT trong sản xuất kịch bản và làm hình đồ họa động cơ bản trên Capcut. Với kết quả này, theo các phóng viên, có thể rút ngắn 1/4 thời gian hoàn thành sản phẩm so với trước đây.
[bookmark: _Hlk201564203]Cuối tháng 4/2022, VTC16 phối hợp cùng Văn phòng đài VTC để tổ chức một khóa đào tạo ngắn hạn “Phóng viên đa nhiệm – đa phương tiện” cho các phóng viên thuộc đài VTC. Với những chia sẻ trực tiếp đến từ nhóm phóng viên VTV24, từ cách để một phóng viên có thể tự quay video – tự sản xuất nội dung tại hiện trường một cách nhanh gọn đến gợi ý các phần mềm AI, phần mềm đa nhiệm dành cho phóng viên hiện nay. Bên cạnh đó, việc lên ý tưởng đề tài thu hút cũng được nhóm phóng viên của Đài bạn chia sẻ rất tận tình. Kết thúc khóa học, các phóng viên đã trang bị nhiều kỹ năng cần thiết để có thể tác nghiệp với ekip tinh gọn trong thời gian tới. Kết quả bài kiểm tra cuối khóa, 79% phóng viên, quay phim đạt 8/10 trở lên. Riêng các nhân sự thực hiện chương trình Sống ở làng đều tham gia đầy đủ và có điểm kiểm tra từ 8,5 trở lên.
Bên cạnh đó, nhóm sản xuất chương trình Sống ở làng đã tiến hành tổ chức buổi họp chung vào thứ 5 hàng tuần để tổng hợp kiến thức và cùng lên ý tưởng đề tài cho số Sống ở làng với thay đổi về format và ekip. Ngoài ra, tác phẩm cũng đã được đưa ra trước các cuộc họp nhóm, họp giao ban để nhận xét và rút kinh nghiệm. Đa phần, tác phẩm nhận được lời khen của tổ chức sản xuất và lãnh đạo kênh về cách tiếp cận mới mẻ, nhân vật lựa chọn thú vị, nhiều tương tác với phóng viên, các bối cảnh được khai thác tối đa mang đến nhiều trải nghiệm cho người xem.  Một số chương trình Sống ở làng tiêu biểu đã thực hiện trong giai đoạn này (xem tại phụ lục 11).
[bookmark: _Hlk201564819][bookmark: _Hlk202955245][bookmark: _Hlk202955349][bookmark: _Hlk230605838]Giai đoạn 3: Đo lường và đánh giá sau 6 tháng thực hiện (Từ tháng 7 - 9/2024)
Ở giai đoạn này, các chương trình Sống ở làng đã tập trung vào việc khai thác tuyến nhân vật có chất riêng, tiêu biểu của từng địa phương để tạo ra những chi tiết hay, độc đáo cho tác phẩm. Tuy nhiên vẫn ưu tiên các phương án tiết kiệm chi phí cũng như tối ưu về nội dung sản xuất. Dựa trên kết quả đánh giá sau khi kết thục giai đoạn, tác giả đã đề xuất các giải pháp cải tiến và điều chỉnh quy trình sản xuất nội dung cho giai đoạn tiếp theo.
· Phân tích, đánh giá những yếu tố giúp gia tăng tính hấp dẫn cho chương trình dựa trên bài học kinh nghiệm rút ra từ giai đoạn trước
· Tiếp tục thay đổi tuyến nhân vật trong các số tiếp theo dựa trên những phân tích và bài học kinh nghiệm từ đợt 2. Phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả sau lần điều chỉnh thứ 2
· Sử dụng công cụ phân tích YouTube Analytics để đo lường lượt xem, tương tác, chia sẻ và phản hồi của khách hàng.
•	Đánh giá những thành công và hạn chế của đề án sau 6 tháng triển khai. Nếu hiệu quả, tiếp tục đề xuất các giải pháp cải tiến và điều chỉnh quy trình sản xuất nội dung cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời đưa ra các giải pháp dài hạn nếu chiến dịch thí điểm đạt hiệu quả như mong đợi.
[bookmark: _Hlk198815946]Điểm dễ thấy nhất trong các chương trình Sống ở làng giai đoạn này là việc lựa chọn đề tài có tính thực tế cao. Vào thời điểm tháng 9 khi cơn bão Yagi đổ bộ, nhóm phóng viên thực hiện Sống ở làng đã nhanh chóng ghi nhận tình hình cơn bão và cuộc sống của người dân ở nhiều nơi như làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên), làng đào Cam Giá (Thái Nguyên) hay thủ phủ trồng chuối Hà Thanh, Hải Dương. Đây vừa là những thông tin được cả xã hội quan tâm, vừa là những thông tin cần thiết với nhóm khán giả chính của chương trình (độ tuổi 25 – 54, quan tâm về nông nghiệp, nông thôn).
[bookmark: _Hlk230601882][bookmark: _Hlk230601891]Hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng hơn như phóng viên dẫn hiện trường ngay tại đoạn đê ngập nước, hay lội giữa vườn đào bị úng do lũ,… trò chuyện với chính những người trồng bị thiệt hại. Chính cách làm chân thực này đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, các phóng viên cũng chú ý đến việc thể hiện hình ảnh so sánh đắt giá để tạo ấn tượng với người xem: Tận dụng những tư liệu đã sản xuất để thể hiện sự khốc liệt của cơn bão trước và sau cơn bão từ đó lột tả một cách sống động khung cảnh hiện trường cho người xem. Một số hình ảnh nổi bật trong các số sản xuất trong giai đoạn này (phụ lục 12).
[bookmark: _heading=h.eiep9rz676jb][bookmark: _Hlk201565820]Một số chương trình Sống ở làng tiêu biểu đã thực hiện trong giai đoạn 3/2025 (xem tại phụ lục 13)
[bookmark: _heading=h.13u3u2atzwdp][bookmark: _Hlk201565984]Giai đoạn 4 (tháng 9 – tháng 11/2025): Mở rộng phạm vi đề tài 
[bookmark: _Hlk201566002]Để đảm bảo tính hấp dẫn, đang dạng cho chương trình, các đề tài không chỉ triển khai ở xung quanh Hà Nội mà cần mở rộng hơn. Vì vậy, trong giai đoạn này, lãnh đạo Kênh và tổ chức sản xuất chương trình khuyến khích nhóm phóng viên tìm các đề tài ở các địa phương xa hơn cũng như mang tính bản địa hóa và thời sự nhiều hơn. Từ đó mang lại nhiều giá trị về mặt thông tin cho người xem cũng như tính giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, thích hợp cho nhóm khán giả đi làm.
Một số loại hình đề tài tiêu biểu định hướng triển khai như: 
1) Làng nghề truyền thống đang hồi sinh nhờ chuyển đổi số
Tính hấp dẫn: Phản ánh xu hướng “trẻ hóa – hiện đại hóa” trong cách làm nông, làm nghề truyền thống tại các làng cổ; phù hợp với mối quan tâm của giới trẻ, người khởi nghiệp nông nghiệp.
2) Những mô hình du lịch cộng đồng ở làng quê – chữa lành từ sự mộc mạc
Tính hấp dẫn:
Trong bối cảnh khán giả đô thị ngày càng mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, những điểm đến yên bình, mộc mạc nơi làng quê – nơi có thể ngủ nhà sàn, ăn cơm rau, nghe tiếng gà gáy… lại trở thành "liều thuốc chữa lành". Đây là nội dung rất có giá trị tinh thần và đang là xu hướng du lịch mới.
3) Ngôi làng không có … (Không có internet – Không có nhà bê tông – Không có người trẻ…)
· Tính độc đáo: 
Đặt tiêu đề có yếu tố ngược xu thế (“không có”), đánh thẳng vào sự tò mò: tại sao không có? Họ sống thế nào?
· Định hướng khai thác: 
Tìm các làng vẫn giữ được cấu trúc nguyên bản (như làng ở miền núi phía Bắc, miền Tây Nam Bộ) – nơi không internet, không sóng điện thoại, hoặc 100% nhà vẫn lợp tranh. Dẫn dắt từ tò mò, bất ngờ sang cảm phục.
[bookmark: _Hlk230601917]Một số chương trình Sống ở làng tiêu biểu đã thực hiện trong giai đoạn 4/2025 (xem tại phụ lục 14)
[bookmark: _Toc201244759][bookmark: _Toc201507157][bookmark: _Toc203404008][bookmark: _Toc230718079][bookmark: _Hlk201566192]Đánh giá hiệu quả đề án (giai đoạn từ tháng 4 – tháng 11/ 2024)
    Sau khi áp dụng đề án Giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình “Sống ở làng” trên Kênh VTC16 (từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024), tác giả nhận thấy có những kết quả có dấu hiệu tích cực. Mặt khác cũng còn một số hạn chế tồn đọng do đến từ cả yếu tổ chủ quan lẫn khách quan.
[bookmark: _Toc201244760][bookmark: _Toc203404009][bookmark: _Hlk201566204]Ưu điểm
 Về mặt tài chính:
[bookmark: _Hlk201566263] Ekip đã tiết kiệm được nguồn kinh phí đáng kể khi tinh gọn ekip sản xuất từ 4 người như trước đây (2 phóng viên – 2 quay phim) sau 7 tháng. Mỗi số tiết kiệm được 5.700.000 đồng. Với 33 số được phát sóng, tổng kinh phí kênh đã tiết kiệm được lên đến 188.100.000 đồng. Với khoản chi phí như trên có thể giúp kênh có thể duy trì hoạt động và phục vụ cho các khoản đầu tư, đào tạo cần thiết cũng như máy móc và các khoản chi phí sản xuất.  
[bookmark: _Hlk201566287]Về nội dung:
Từ tháng 4 – tháng 11/ 2024, nhóm sản xuất chương trình Sống ở làng đã thực hiện được 35 số Sống ở làng. Các đề tài triển khai theo format mới (giảm thời lượng; thay đổi hướng thể hiện; mở rộng đề tài theo hướng thời sự, bản địa hóa,…) đã trở nên mới mẻ, gần gũi hơn với người xem, giúp chương trình nhận về nhiều sự thu hút và ủng hộ từ phía khán giả. Đặc biệt, việc thường xuyên theo dõi các chỉ số hiệu quả trên Youtube, tiến hành phân tích và điều chỉnh thường xuyên cũng đã giúp cho việc định hướng nội dung dễ dàng hơn. Từ đó có thể nhìn thấy sự tiến bộ của chương trình qua từng số phát sóng.
[bookmark: _Hlk201566309][bookmark: _Hlk204762359]         Sự gia tăng đáng kể về lượt xem, tương tác của khán giả trên nền tảng Youtube: từ những video chỉ có từ 600 – 1000 lượt xem, sau 7 tháng thực hiện đề án, lượt xem trung bình đã tăng lên 3.000 lượt xem, có những video nổi trội với 19.000 (gấp 6 lần thông thường).
Bên cạnh đó lượt like/ comment video cũng đã có cải thiện hơn rất nhiều: Từ dưới 10 like, sau 6 tháng, đã có những video lên đến trên 30 like, thậm chí là 55 like tăng 300%. Những con số này cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn nhưng những video của Sống ở làng đã và đang tiếp cận đúng đối tượng người xem. Cụ thể, tác giả đã lập bảng so sánh dưới đây để thấy rõ được sự thay đổi này sau 8 tháng áp dụng đề án từ tháng 4/2024 đến tháng 11/2024:


[bookmark: _Toc203974948][bookmark: _Toc230720546]Bảng 2.6:  Đánh giá kết quả về chỉ số Youtube của chương trình Sống ở làng trước, trong và sau khi áp dụng đề án
	[bookmark: _Hlk204762488]STT
	Chỉ số đánh giá hiệu quả
	 Chỉ số trung bình 1 số SOL tháng 3/2025
	Chỉ số của số SOL đầu tiên áp dụng đề án
	Chỉ số trung bình của SOL sau 8 tháng áp dụng đề án  

	1
	Tổng số lượt xem
	750 lượt xem
	1.400 lượt xem
	4.300 lượt xem

	2
	Tổng lượt thích
	7 like
	10 like
	19  like

	3
	Tổng thời gian xem
	69.000 giờ xem
	101.033 giờ xem
	327.540 lượt xem

	4
	Thời gian xem trung bình
	4:54 phút
	6:25 phút
	8:54 phút

	5
	Giới tính người xem
	Nam: 49%
        Nữ : 51%
	Nam: 60,1%
Nữ: 39,9%
	Nam: 62,1%
Nữ: 37,9%

	6
	Độ tuổi người xem
	13 - 17 tuổi: không có
18 - 24 tuổi: 9,5%
25 - 34 tuổi: 29,5%
35 - 44 tuổi:  31,2%
45 - 54 tuổi: 14,9%
55 - 64 tuổi: 10,5%
Trên 65 tuổi: 4,5%
	13 - 17 tuổi: không có
18 - 24 tuổi: 9,5%
25 - 34 tuổi: 27,2 %
35 - 44 tuổi: 11,9 %
45 - 54 tuổi: 33,5%
55 - 64 tuổi: 7,5%
Trên 65 tuổi: 9,5%
	13 - 17 tuổi: không có
18 - 24 tuổi: 3,5%
25 - 34 tuổi: 20,2 %
35 - 44 tuổi: 29,7 %
45 - 54 tuổi: 31,7%
55 - 64 tuổi: 9,5%
Trên 65 tuổi: 5,4%


[bookmark: _Hlk201566327]
Về đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa tài nguyên
Sau khi hoàn thành hồ sơ truyền thông, Phòng sản xuất nội dung cùng các nhân sự phụ trách kinh doanh, truyền thông đã tích cực kết nối với các đối tác để phát triển các dự án truyền thông. Kết quả có 1 gói tài trợ đồng hành (trị giá 200 triệu đồng), 3 gói tài trợ theo tập (55.000 đồng) và 1 gói tài trợ chính (trị giá 500 triệu đồng).
[bookmark: _Hlk204762632]Sau 7 tháng, phòng sản xuất nội dung cùng các nhân sự phòng ban liên quan như Hành chính – nhân sự, nhóm nhân sự kinh doanh – marketing đã hoàn thành mục tiêu: có ít nhất 5 gói tài trợ được bán bao gồm 1gói tài trợ chính, 1 gói tài trợ đồng hành và 3 gói tài trợ theo tập, thu về doanh thu 865.000.000 đồng cho Kênh (chi tiết xem tại phục lục 18). Tiêu biểu nhất là dự án hợp tác thành công với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Yên Bái vào tháng 10/2024. Trong vòng gần 2 tháng, Phòng sản xuất nội dung đã thực hiện được 15 phóng sự 10 phút với mục đích quảng bá nông sản bản địa tại các địa phương thuộc tỉnh Yên Bái. Điều này khẳng định VTC16 hoàn toàn có thể hợp tác với các đối tác lớn và phát triển doanh thu từ hình thức này.
[bookmark: _Hlk204762997]Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất cũng đã rất nỗ lực khi mở rộng được đề tài sản xuất, khai thác được tối đa tư liệu cho lần công tác này. Theo thống kê, đã có 6 số Sống ở làng đã được sản xuất từ chất liệu của dự án. Từ đó, giúp Kênh tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ (tương đương 37.200.000 đồng), cũng như giảm gánh nặng về đề tài cho đội ngũ sản xuất chương trình.
[bookmark: _Hlk230601934]Chi tiết các chương trình đã sản xuất từ dự án Yên Bái (phụ lục 15)
Về quản lý nhân lực, nâng cao chuyên môn của phóng viên:
[bookmark: _Hlk201566364][bookmark: _Hlk204763115][bookmark: _Hlk201566383]Tổ chức được 2 lớp học ứng dụng AI trong sản xuất và Phóng viên đa nhiệm – đa phương tiện, giúp phóng viên ứng dụng các công cụ AI thành thạo trong việc lên ý tưởng kịch bản, gợi ý tiêu đề cho tác phẩm; hay xử lý tư liệu sản xuất. Từ đó, giúp phóng viên giảm từ 30 – 40% thời gian làm việc, từ đó giảm bớt tình trạng quá tải công việc so với trước, tinh thần làm việc tốt hơn, năng suất cũng hiệu quả hơn so với trước đây.
Tổ chức buổi họp nhóm phóng viên thực hiện chương trình hàng tuần nhằm làm rõ định hướng chung cho chương trình, tạo điều kiện để mọi người cùng nhau đưa ra những giải pháp tối ưu. Qua đó, không chỉ đảm bảo tính đồng đều về chất lượng giữa các số phát sóng mà còn tạo ra những sản phẩm truyền hình thực sự ấn tượng và có sức cạnh tranh cao.
[bookmark: _Hlk201566407][bookmark: _Hlk204763309]Thiết lập được tiêu chí đánh giá hiệu suất cho đội ngũ nhân sự kênh. Trong đó, với đội ngũ sản xuất chương trình Sống ở làng đã có 89% nhân sự đạt được mức từ đạt trở lên theo KPIs đề ra. Tỷ lệ nộp file thành phẩm đúng hạn trước 2 – 3 ngày phát sóng đã tăng lên đáng kể. Thay vì chỉ có 20% người hoàn thành như trước đây, đã có đến 80% phóng viên nộp tác phẩm đúng hạn. Tỷ lệ trả file thiết kế, hoàn chỉnh file dựng từ bộ phận Kĩ thuật – đồ họa cũng tăng từ 79% lên 88%. Điều này cho thấy việc áp dụng KPIs trong quản lý nhân sự đạt hiệu quả cao, không chỉ góp phần gia tăng hiệu suất công việc chung mà còn rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao tính trách nhiệm ở mỗi thành viên.
[bookmark: _Hlk201566419]Về quản lý trang thiết bị
Các trang thiết bị kĩ thuật như máy quay phim, mic cài bị hư hỏng đã được sửa chữa để phục vụ cho công việc sản xuất nội dung của đề án. Bên cạnh đó, việc phân bổ máy quay theo tính chất chương trình như những máy quay mới cũng được dùng cho các chương trình yêu cầu về hình ảnh như chương trình Sống ở làng, các chương trình về chân dung nhân vật, Giới thiệu mô hình nông nghiệp tiêu biểu,… đã giúp giảm tải áp lực thiếu máy quay đáng kể. Còn với các chương trình mang tính chất ghi nhận sự việc/ sự kiện sẽ dùng những thiết bị thông thường để tránh quá tải. Bên cạnh đó, các phóng viên cũng đã triển khai tự quay phim bằng điện thoại trong một số trường hợp cần ghi nhanh/ sự kiện thông thường để giảm nhẹ áp lực cho bộ phận quay phim.
Về quản lý và thu thập dữ liệu
Trong 8 tháng tham gia sản xuất, học viên Đỗ Quỳnh Anh đã thu thập được 1.3 Terabyte (1,3 TB) bao gồm video, âm thanh và các văn bản tài liệu.
Dựa theo quy trình quản lý và thu thập dữ liệu đã đề ra, học viên đã xử lý và phân loại theo đúng quy định. Bên cạnh đó, quy trình này cũng đã được triển khai tại các phòng ban của VTC16 để Kênh có một kho thông tin để trao đổi cũng như có thể phục vụ cho mục đích hợp tác, khai thác thương mại dữ liệu sau này.
Một số giải pháp khác trong quá trình thực hiện đề án
Thay đổi khung giờ phát sóng chương trình:
Do khung giờ phát sóng cũ (6h55 thứ năm và phát lại vào 16h35 thứ 6) không thực sự lý tưởng và phù hợp với nhóm đối tượng khán giả chính của chương trình nên nhóm phóng viên thực hiện chương trình Sống ở làng đã làm việc với thư ký biên tập để điều chỉnh giờ chiếu. Với khung giờ phát sóng mới là 12h45 – 13h ngày thứ năm và phát lại vào 20h ngày thứ 7. Với thời gian này, khán giả vừa dễ nắm bắt hơn lại dễ dàng theo dõi trên truyền hình. Từ đó gia tăng độ phủ sóng của chương trình đến nhiều đối tượng khán giả.
[bookmark: _Hlk201566644]Tính khả thi của đề án
[bookmark: _Toc201244762][bookmark: _Toc201507158]Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, tác giả nhận thấy những giải pháp trong đề án hoàn toàn có khả năng thực thi trong điều kiện hiện tại của đơn vị và phù hợp với xu thế phát triển nội dung truyền hình hiện đại. Các giải pháp không viển vông mà được xây dựng dựa trên nguyên tắc tối ưu hóa những gì đang có.
Đánh giá khách quan (Nguồn lực nội tại)
Dựa trên các tiêu chí đánh giá quản trị nguồn lực dựa trên nguồn lực nội tại của VTC16, tác giả có nhứng đánh giá về tính khả thi của đề án như sau:
Nguồn lực tài chính:
•	Đề án không đề xuất những khoản đầu tư khổng lồ, mà tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí một cách thông minh. Bảng so sánh chi phí (Bảng 2.2) cho thấy việc tinh gọn ekip sản xuất có thể tiết kiệm tới 33% chi phí cho mỗi chương trình. Đây là nguồn kinh phí đáng kể giúp kênh có thể sử dụng để duy trì hoạt động cũng như đầu tư cho các hạng mục cần thiết khác (thiết bị, khoản lương thưởng, chi phí sản xuất,…) .
•	Dựa trên dự toán kinh phí (Bảng 2.10): Ngân sách 546.000.000 VNĐ cho giai đoạn thử nghiệm là hoàn toàn hợp lý. Việc phân bổ chi tiết cho đào tạo và tuyển dụng nhân sự mới, nâng cấp thiết bị thiết yếu (mua máy cũ, sửa chữa máy hiện có) cho thấy một tư duy quản trị tài chính chặt chẽ, thực tế và có trách nhiệm.
Về mô hình quản trị và quá trình thực hiện:
•    Kế hoạch thực hiện theo 4 giai đoạn là rất logic, khoa học và linh hoạt. Nó cho phép đội ngũ vừa làm, vừa đo lường, vừa điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế (chỉ số YouTube, phản hồi khán giả). Đây là phương pháp quản trị hiện đại, khác với lối làm việc truyền thống.
Về nguồn lực nhân sự:
[bookmark: _Hlk204767973]•     Mô hình "phóng viên đa nhiệm" là xu thế tất yếu của báo chí hiện đại, đặc biệt với các đơn vị nguồn lực mỏng. Đề án không chỉ giải quyết vấn đề ngắn hạn là thiếu nhân lực mà còn giải quyết được những vấn đề dài hạn – chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng (AI, dựng phim) và xây dựng hệ thống KPIs. Qua đó, giúp nhân sự hình dung một cách rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình qua các chỉ số đánh giá hiệu suất cụ thể, cũng như tạo động lực cho họ phấn đấu hơn thông qua khen thưởng.
•      Hệ thống KPIs cho từng vị trí (phóng viên, quay phim, hậu kỳ) là một điểm sáng, giúp lượng hóa hiệu suất, tạo sự minh bạch và là cơ sở cho việc khen thưởng, tạo động lực. Điều này giải quyết trực tiếp hạn chế "thiếu cơ chế khuyến khích sáng tạo" đã phân tích. Cũng chính từ việc có quy chế khen thưởng cụ thể tinh thần sáng tạo được cải thiện và khích lệ đề xuất đề tài mới. Các kết quả khảo sát nhóm tập trung cũng cho thấy nhu cầu và sự hưởng ứng từ đội ngũ là khá cao, chiếm 88%.
Về tiến độ thời gian
Việc phân bổ công việc theo tiến độ từng tuần, từng tháng (đã trình bày tại mục 2.1.3.2) là yếu tố then chốt để đảm bảo tiến độ sản xuất. Quy trình này khả thi với quy mô hiện tại của ê-kíp chương trình. Bên cạnh đó, đề án có phương án ứng phó rủi ro như điều phối nhân sự thay thế, xoay vòng đề tài giữa các khu vực – cho thấy khả năng linh hoạt cao.
Về hiệu quả truyền thông
[bookmark: _Hlk204768255]Việc đăng tải các chương trình phát sóng trên nền tảng số như Youtube giúp Kênh có thể tiếp cận với nhóm công chúng trẻ tuổi. Đặc biệt, việc phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ ban ngành về nông nghiệp để sản xuất các chương trình tuyên truyền/ quảng bá nông nghiệp giúp gia tăng nhận diện của Kênh VTC16 đến các đối tác lớn, mở ra những cơ hội hợp tác sau này.
Về khả năng tái sử dụng tài nguyên
· Tái sử dụng về nguồn nhân lực và tư liệu sản xuất: các tư liệu sản xuất luôn được các phóng viên tính toán kỹ lưỡng trong việc sử dụng cho nhiều chương trình cùng chủ đề, bản tin để tránh lãng phí. Ngoài ra, những tư liệu này cũng được chọn lọc để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của kênh như Tiktok, Facebook hay được lưu trữ để tái sử dụng trong các chương trình sau này.
[bookmark: _Toc230718080]2.4.2.2. Đánh giá khách quan (thị trường và các yếu tố bên ngoài)
[bookmark: _Hlk204768434]Phù hợp với xu hướng thị trường hiện nay:
[bookmark: _Hlk204768482]•	Các nội dung nông thôn, bản sắc địa phương, du lịch cộng đồng, sống xanh, sống chậm… đang trở lại mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu “chữa lành”, “thoát ly thành thị” của khán giả đô thị sau đại dịch.
[bookmark: _Hlk204768547]•	Sự phát triển của các nền tảng số như YouTube, TikTok khiến những nội dung mang tính bản địa, nhân văn, đời thường càng dễ lan tỏa, không cần kỹ xảo quá phức tạp.
•	Sự quan tâm của khán giả với nội dung nông nghiệp – nông thôn đang thay đổi, hướng đến trải nghiệm, tiêu dùng bền vững và kết nối văn hóa.
•	Việc định hướng sản xuất nội dung cho YouTube, mở rộng các tuyến đề tài hấp dẫn (khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, bỏ phố về quê) tập trung vào kể chuyện chân thực, giàu cảm xúc là chiến lược đúng đắn để thu hút khán giả trong bối cảnh hiện tại.
•          Về góc độ phát triển thương hiệu, chương trình Sống ở làng giúp củng cố hình ảnh một kênh truyền hình gắn bó với tam nông – hướng tới truyền thông giá trị sống và văn hóa cộng đồng. Điều này giúp tạo dấu ấn lâu dài cho VTC16 và mở rộng đối tác sản xuất.
[bookmark: _Hlk204768606]  Có thể thấy, về chiến lược nội dung, đề án phù hợp với nhu cầu xã hội và xu hướng truyền thông hiện đại - khai thác tốt bản sắc địa phương, cảm xúc thật, chất liệu dân dã.
[bookmark: _Hlk204768595]Về mặt tổ chức thực hiện, đề án có lộ trình khả thi, chia theo từng giai đoạn phát triển, có các công cụ kiểm soát tiến độ và chất lượng rõ ràng.
[bookmark: _Toc230718081]2.4.2.3. Đánh giá rủi ro của đề án
1) Phóng viên đa nhiệm bị quá tải và suy giảm chất lượng công việc
Áp lực từ việc phải đảm nhận nhiều vai trò có thể dẫn đến kiệt sức và làm giảm sự sáng tạo, tỉ mỉ trong từng sản phẩm. Với những phóng viên chưa thể thích ứng ngay với mô hình làm việc mới, có thể làm gia tăng áp lực đối với họ. Điều này có thể dẫn đến các sai sót trong quá trình hoàn thiện sản phẩm (sai thông tin, lỗi chính tả), ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
2) [bookmark: _Hlk207645701]Mất tính độc lập, khách quan của nội dung khi nhận tài trợ:
Với những chương trình có nguồn đầu tư về kinh phí, nếu như không có những nguyên tắc ban đầu, sự phụ thuộc vào nguồn tài chính từ doanh nghiệp có thể tạo áp lực, khiến nội dung bị chi phối. Trong quá trình làm việc, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng về đối tượng khách hàng và trao đổi kỹ về mặt nội dung để đảm bảo những thông tin quảng bá chính xác và phù hợp với quy chuẩn của truyền hình.
3) Chất lượng nội dung không đồng đều từ cộng tác viên địa phương
Mở rộng mạng lưới cộng tác viên giúp đa dạng hóa nội dung và giảm chi phí, nhưng đi kèm với thách thức lớn về quản lý chất lượng. Ngoài ra, việc quản lý tiến độ từ xa với các cộng tác viên tự do luôn khó khăn hơn so với nhân sự chính thức, có thể gây ảnh hưởng đến lịch phát sóng chung của cả kênh.
2.4.2.4. Giải pháp khắc phục rủi ro
(1) Phóng viên đa nhiệm bị quá tải và suy giảm chất lượng công việc
a.   Phân bổ công việc khoa học
· Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ theo tuần để tránh chồng chéo.
· Tuyển thêm cộng tác viên để chia sẻ công việc
· Mỗi phóng viên chỉ phụ trách tối đa 5-6 chuyên đề /tháng; các sản phẩm phụ trợ (tin ngắn, clip ngắn) sẽ có cộng tác viên hỗ trợ.
b.   Ứng dụng công nghệ giảm tải
· Dùng phần mềm dựng tự động (AI hỗ trợ cắt, ghép, thêm phụ đề).
· Tận dụng công cụ quản lý công việc trực tuyến (Trello, Asana, Notion) để giảm sai sót và kiểm soát tiến độ.
(1) Mất tính độc lập, khách quan của nội dung khi nhận tài trợ
a. Quy định rõ ràng trong hợp đồng tài trợ
·  Xác định rõ phạm vi can thiệp của nhà tài trợ: chỉ tham gia ở khâu tài chính/truyền thông, những không can thiệp trực tiếp vào nội dung biên tập.
·  Đưa vào điều khoản cam kết “không tác động đến tính định hướng và nội dung thông tin” rõ ràng ngay từ khi làm việc
·  Tuân thủ mọi điều luật, chính sách theo đúng Luật Quảng cáo sửa đổi (Luật số 75/2025/QH15) 
·  Nội dung phải phục vụ trước hết cho công chúng, giá trị thương hiệu chỉ là phụ trợ.
·  Chỉ hợp tác với đối tác có giá trị, thông điệp phù hợp với định hướng và nội dung  chương trình.
b. Thiết lập cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ
· Ngoài các tổ chức sản xuất, Lãnh đạo Kênh có thể thành lập một Ban kiểm duyệt nội dung (do kênh quản lý, không có đại diện tài trợ). Mọi kịch bản, dàn dựng, chỉnh sửa phải được thông qua ban này để bảo đảm khách quan.
c. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên… về đạo đức nghề nghiệp
· Mỗi tháng cần tổ chức 1 – 2  buổi đào tạo về đạo đức báo chí, bồi dưỡng kiến thức, điều luật quan trọng, điều luật bổ sung trong Luật Báo chí, Luật Quảng cáo,… để các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cập nhật kịp thời. Từ đó đảm bảo chất lượng và uy tín của sản phẩm báo chí trước khi phát sóng.

[bookmark: _Toc230718082][bookmark: _Toc230720415]Tiểu kết chương 2
[bookmark: _Toc203404011][bookmark: _Hlk201566439]Chương 2 tập trung phân tích thực trạng quy trình sản xuất và quản trị các nguồn lực của chương trình Sống ở làng trên Kênh VTC16, qua đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong quá trình tổ chức sản xuất. Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị nguồn lực, đề án đã xây dựng hệ thống giải pháp mang tính khoa học, khả thi và phù hợp với đặc thù của một đơn vị truyền hình quy mô vừa và nhỏ, tập trung vào các nhóm nguồn lực chủ yếu gồm nhân lực, tài chính, kỹ thuật – công nghệ, quản trị và dữ liệu.
Các giải pháp đều hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí, khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung và hiệu suất sản xuất chương trình. Song song với đó, chương 2 cũng đề xuất kế hoạch triển khai đề án theo từng giai đoạn, từ hoàn thiện đề án và thống nhất chủ trương, nâng cao năng lực đội ngũ sản xuất, điều chỉnh nội dung – thời lượng chương trình, đến đánh giá hiệu quả sau thay đổi và xây dựng các giải pháp mang tính bền vững, đặc biệt trong quản trị và khai thác dữ liệu phục vụ sản xuất và gia tăng nguồn thu.
Bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu như tối ưu chi phí, phát huy mô hình phóng viên đa nhiệm và cải thiện các chỉ số tương tác trên nền tảng số, chương 2 cũng chỉ ra một số hạn chế liên quan đến nguồn lực đầu tư, công tác kiểm soát chất lượng nội dung từ cộng tác viên địa phương, cũng như yêu cầu phát triển đội ngũ sản xuất nội dung số nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu chương trình.
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định việc tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất và quản trị nguồn lực là yếu tố then chốt để Sống ở làng phát triển bền vững trong bối cảnh báo chí – truyền hình hiện nay. Những kết quả và hạn chế được chỉ ra trong chương 2 là cơ sở thực tiễn quan trọng cho các kiến nghị và giải pháp chuyên sâu ở chương 3 nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn lực sản xuất chương trình trên Kênh VTC16.
[bookmark: _Toc230718083]

[bookmark: _Toc230720416]CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc201244763][bookmark: _Toc201507159][bookmark: _Toc203404012][bookmark: _Toc230718084][bookmark: _Toc230720417]3.1. Kết luận
[bookmark: _Hlk201566897]Đề án “Giải pháp quản trị nguồn lực sản xuất chương trình Sống ở làng trên kênh VTC16” đã cung cấp một cái nhìn tổng thể và có hệ thống về việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trong bối cảnh báo chí – truyền thông hiện nay. Trên cơ sở khảo sát thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình sản xuất và mô hình vận hành của Kênh VTC16, đề án đã chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng nội dung và đảm bảo tính hiệu quả, bền vững trong sản xuất chương trình. 
Các giải pháp được xây dựng dựa trên nguyên tắc: có tính thực tiễn và khả thi cao, tận dụng tối đa nguồn lực trong phạm vi có thể. Ngoài ra, những giải pháp này cũng hướng tới thay đổi lâu dài, có thể duy trì và phát triển ổn định, thay vì chỉ xử lý tình huống tạm thời. Không chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại mà Kênh đang gặp phải như thiếu kinh phí sản xuất, nguồn nhân lực phục vụ sản xuất hạn chế hay phát triển nội dung đa nên tảng. Các nội dung này đều được giải quyết một cách có hệ thống, giúp kiểm soát nguồn lực chặt chẽ, hỗ trợ chương trình tối ưu nguồn lực hiệu quả, phù hợp hơn với sức cạnh tranh và nhu cầu thị trường hiện nay. 
Tuy nhiên, đến ngày 15/01/2025, Đài truyền hình KTS VTC chính thức ngừng hoạt động, Kênh VTC16 cũng như tất cả các kênh truyền hình khác cùng thuộc VTC cũng ngừng sản xuất, phát sóng trên tất cả hạ tầng tiếp phát sóng. Việc chấm dứt hoạt độg của các kênh truyền hình trên được thực hiện theo Nghị quyết 178 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 141 của Chính phủ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.
Mặc dù không thể tiếp tục triển khai được đề án trong giai đoạn tới nhưng những kết quả từ giai đoạn trước đã tạo tiền đề để các kênh truyền hình, đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình, chương trình thực tế có thể đáp ứng vai trò của một cơ quan báo chí có đủ năng lực về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu thực hiện sản xuất, chương trình chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí ngày càng cao của người dân. Điều này được thể hiện qua ba yếu tố:
Một là, nội dung các kiến nghị tập trung vào các khía cạnh phổ quát trong quản trị nguồn lực sản xuất truyền hình, là tiền đề cho nhiều đơn vi báo chí – truyền hình khác. Điều này thể hiện qua các giải pháp mang tính bền vững như: Tổ chức lại quy trình sản xuất theo nhóm chuyên trách; Xây dựng các lớp đào tạo cho cả phóng viên chuyên trách đến phóng viên địa phương/ cộng tác viên để đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng tác phẩm; Áp dụng chế độ khen thưởng – khuyến khích sáng tạo nhằm khích lệ tinh thần cho đội ngũ sản xuất, đồng thời xây dựng KPIs đối với từng cá nhân để kiểm soát hiệu suất công việc hiệu quả hay kiểm duyệt nội dung thông qua quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo uy tín cho chương trình. Đây đều là các vấn đề cốt lõi trong mọi đơn vị truyền hình hiện nay, đặc biệt với các chương trình mang tính thực tế, ghi hình tại hiện trường (phóng sự, du ký, nông nghiệp, nhân văn...).
Hai là tạo tiền đề để các kênh truyền hình, cơ quan báo chí có thể học hỏi, tiếp cận để tạo ra những chương trình có định dạng mới hoặc chuyển giao cho một chương trình tương tự tại các Đài truyền hình khác như VTV2 (Kênh truyền hình khoa học, công nghệ và giáo dục của Đài Truyền hình Việt Nam), VTV3 (Kênh giải trí tổng hợp), HTV9 (Kênh Thời sự - Chính luận - Tổng hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh), Truyền hình Đồng Tháp, Truyền hình Quốc phòng,…
Ba là nhu cầu thực tiễn về các chương trình có chủ đề về nông nghiệp – nông thôn – nông dân vẫn còn rất lớn. Thực tế cho thấy các chương trình truyền hình về nông thôn, con người vùng xa, du lịch cộng đồng, đời sống làng quê vẫn rất được công chúng đón nhận – tiêu biểu như 2 ngày 1 đêm, Gia đình Haha,.. Đây là hai chương trình nói về những trải nghiệm thực tế tại các làng quê Việt Nam đều đạt những lượt view, tương tác khủng (2 ngày 1 đêm thu hút 2,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng số chỉ sau 5 tháng phát sóng; hay Gia đình Haha đạt Top 1 rating trên VTV3 và top 1 trending trên Youtube ngay số đầu tiên phát sóng). Hay những chương trình mang tính chuyên môn trên VTV2 như Bạn của nhà nông, Nông nghiệp xanh cũng được phát sóng thường xuyên để phục vụ người xem. 
Ngoài ra, để phù hợp với xu thế phát triển của truyền hình hiện nay, tác giả đề xuất thêm một vài kiến nghị để các chương trình truyền hình có thể tiếp cận. Đồng thời tìm ra phương án quản trị nguồn lực sản xuất chương trình để tối ưu chi phí, tận dụng tài nguyên trên các nền tảng của kênh truyền hình. Từ đó đưa ra những giải pháp chung về quản lý nguồn lực cho các chương trình truyền hình thực tế hiện nay. Những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình phân tích và đề xuất giải pháp có thể giúp các đơn vị báo chí – truyền thông trong việc:
· Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự và tài chính
· Kiểm soát chất lượng đầu ra của sản phẩm và đội ngũ sản xuất bằng hệ thống tiêu chí rõ ràng
· Tổ chức sản xuất linh hoạt, hiệu quả
· Đa dạng hóa nguồn thu từ chính sản phẩm cốt lõi thông qua chiến lược cụ thể
· Phù hợp với yêu cầu đổi mới trong sản xuất nội dung truyền hình thực tế hiện đại
[bookmark: _Toc201244764][bookmark: _Toc201507160][bookmark: _Toc203404013][bookmark: _Toc230718085][bookmark: _Toc230720418][bookmark: _Hlk201566946]3.2. Kiến nghị
Để phát triển các chương trình truyền hình tương tự trong bối cảnh mới, tác giả đề xuất một số kiến nghị sau:
[bookmark: _Toc203404014][bookmark: _Hlk201566960][bookmark: _Toc201244765]Đối với Ban lãnh đạo
[bookmark: _Hlk201566998]Trong bối cảnh truyền hình đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nền tảng số và sự thay đổi thị hiếu người xem, chương trình Sống ở làng cần được nhìn nhận như một sản phẩm chiến lược có thể phát triển mạnh nếu có định hướng đúng đắn. Tác giả đề xuất một số kiến nghị sau:
[bookmark: _Hlk204768894][bookmark: _Hlk204768870](1) Phê duyệt và cấp ngân sách triển khai giải pháp quản trị nguồn lực:
Đầu tư vào quản trị nguồn lực không chỉ là chi phí vận hành mà là nền tảng đảm bảo hiệu quả dài hạn về nội dung, nhân sự và kỹ thuật. Cần có ngân sách cụ thể để đào tạo phóng viên đa nhiệm, nâng cấp thiết bị ghi hình, xây dựng quy trình quản lý và kiểm soát chi phí.
[bookmark: _Hlk204768886](2) Xây dựng chiến lược nội dung linh hoạt trên đa nền tảng:
· [bookmark: _Hlk204768906]Cần phát triển phiên bản nội dung phù hợp với các nền tảng số như YouTube và TikTok, đặc biệt nhắm vào khán giả từ 25–45 tuổi – nhóm đang chiếm ưu thế trong hành vi tiêu dùng nội dung số.
· Các phóng viên cần được đào tạo về kể chuyện ngắn qua video, định dạng dọc (9:16), video tóm tắt và tiêu đề mang tính gợi mở phù hợp với thói quen xem nhanh.
[bookmark: _Hlk204768912](3) Mở rộng hợp tác tài trợ, quảng cáo:
· Kết nối với các doanh nghiệp địa phương, đặc sản vùng miền để đồng hành truyền thông trong các chương trình.
· Phối hợp tổ chức các sự kiện về nông nghiệp gắn với thương hiệu chương trình, có sự tham gia của những người truyền cảm hứng để thu hút thêm nguồn lực xã hội hóa.
[bookmark: _Hlk204768919](4) Tăng cường các hình thức tương tác số:
· Xây dựng chuyên mục tương tác định kỳ trên mạng xã hội như “Khán giả chọn địa điểm trải nghiệm tiếp theo”, “Hỏi đáp cùng phóng viên Sống ở làng”,... nhằm tạo sự gắn bó với khán giả.
· Tổ chức minigame, bình chọn nhân vật/ điểm đến ấn tượng để tăng lượt xem và tương tác, từ đó tối ưu hóa hiệu quả nội dung và mở rộng tệp người xem.
[bookmark: _Hlk204768942](5) Đầu tư vào công nghệ và nhân lực:
· Nâng cấp thiết bị quay – dựng linh hoạt (camera nhỏ gọn, mic không dây, thiết bị hỗ trợ livestream).
· Xây dựng lộ trình phát triển đội ngũ sản xuất theo hướng đa nhiệm, ứng dụng công nghệ AI, phân tích dữ liệu để điều chỉnh nội dung theo xu hướng tiêu thụ thông tin của người xem.
[bookmark: _Toc203404015][bookmark: _Hlk204768956]Đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động
[bookmark: _Hlk201567019]Với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, tôi kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần cầu thị và cam kết thực hiện nghiêm túc các giải pháp. Thành công của đề án không chỉ phụ thuộc vào quyết định từ cấp trên mà còn vào sự đồng lòng, nỗ lực của từng cá nhân, từng bộ phận. Mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, và sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của mỗi người sẽ quyết định mức độ thành công của toàn bộ đề án.
[bookmark: _Hlk201567039](1) Nâng cao tính tương tác với người xem
[bookmark: _heading=h.v5vjzolsrwh5][bookmark: _Hlk222997986]Theo bài báo Truyền hình tương tác đang thay đổi cách xem TV của người dùng trên trang web Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, truyền hình tương tác trên nền tảng công nghệ số, hay các thiết bị thông minh kết nối Internet là xu hướng phát triển của truyền hình hiện đại. Trong bối cảnh kênh truyền hình, chương trình truyền hình nở rộ và khán giả ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn các phương tiện giải trí, việc nâng cao tính tương tác với khán giả truyền hình là một trong những giải pháp hữu hiệu.
[bookmark: _Hlk201567054]Theo đó, khán giả có thể tương tác, tác động trực tiếp đến nội dung phát sóng trên truyền hình. Ngoài ra, khán giả còn có thể xem truyền hình ở bất cứ đâu, vào bất cứ nơi nào và thông qua bất cứ thiết bị nào có khả năng kết nối Internet. Vì vậy, các phóng viên, biên tập viên có thể ứng dụng thêm một số cách làm dưới đây để tăng tính kết nối với khán giả xem truyền hình:
· [bookmark: _Hlk204768997]Tích hợp yếu tố tương tác trực tiếp trong chương trình (bình chọn, bình luận trực tiếp, gọi điện thoại qua số tổng đài đến các chương trình tư vấn trực tiếp, gửi mail về hòm thư của chương trình...).
· [bookmark: _Hlk204769006]Xây dựng các diễn đàn người xem để thu nhận phản hồi – góp ý – đóng góp ý tưởng trên nhiều nền tảng (fanpage, youtube, email,…).
· [bookmark: _Hlk204769017]Phát triển nội dung phụ trợ: hậu trường, story, reaction clip...
[bookmark: _Hlk201567075](2) Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận
Phóng viên, Biên tập viên cần hợp tác với bộ phận quảng cáo/ nhóm Youtube để sản xuất các bài viết hoặc video được tài trợ, nhưng vẫn đảm bảo thông tin khách quan và giá trị cho độc giả.
[bookmark: _Hlk204769136](3) Thúc đẩy sử dụng mạng xã hội
[bookmark: _Hlk204769145]- Tăng cường sử dụng mạng xã hội, chủ động tìm hiểu về các thuật toán để tối ưu hóa nội dung sản xuất, hướng đến đúng nhóm đối tượng khán giả mục tiêu của báo/ kênh truyền hình. Từ đó gia tăng hiệu quả quảng bá các sản phẩm trên nền tảng số của báo, giúp tăng cường sự hiện diện và thu hút thêm người theo dõi.
- Các phóng viên/ biên tập viên thuộc phòng/ ban sản xuất nội dung cũng cần tiếp tục nghiên cứu các kế hoạch quảng bá, phát triển nội dung trên các nền tảng số khác để gia tăng nguồn thu cho báo và xác lập vị thế, uy tín của báo trên thị trường.
[bookmark: _Toc203404016][bookmark: _Hlk201567104][bookmark: _Hlk204769304]Đối với các cơ quan báo chí, truyền hình
[bookmark: _Toc203404017][bookmark: _Toc201244766][bookmark: _Toc201507162][bookmark: _Hlk201567574]Bên cạnh những giải pháp được đề xuất và áp dụng thử nghiệm tại Kênh VTC16, từ thực tiễn triển khai đề án, tác giả nhận thấy có một số kiến nghị quan trọng có thể xem xét mở rộng cho các cơ quan báo chí, truyền hình hiện nay, nhằm thích ứng linh hoạt với yêu cầu thị trường và đảm bảo phát triển bền vững. Dựa trên đặc điểm về cơ cấu tổ chức, quy mô và hình thức sản xuất, tác giả xin được phân tích 3 nhóm có điểm tương đồng như: nhóm các Đài truyền hình địa phương với quy mô vừa và nhỏ; Các phòng sản xuất chuyên đề thuộc các kênh truyền hình lớn; Các đơn vị báo chí đa nền tảng. Cụ thể:
Nhóm A: Đài địa phương quy mô vừa và nhỏ 
Điểm chung của nhóm Đài địa phương quy mô vừa và nhỏ đó là có cơ cấu tổ chức đơn giản, kinh phí sản xuất phụ thuộc vào ngân sách tỉnh. Đội ngũ nhân sự chủ yếu là kiêm nhiệm, đa năng và có kinh nghiệm thực địa. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như: Kinh phí hạn chế, phụ thuộc vào ngân sách tỉnh; thiếu các bộ phận chuyên trách nên cần xây dựng mô hình sản xuất gọn nhẹ, linh hoạt. Ví dụ như Đài Phát Thanh - Truyền Hình Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng,…
Với những đặc điểm trên, tác giả xin đưa ra những kiến nghị như sau:
Về quản trị nguồn lực:
· Triển khai các buổi tập huấn ngắn hạn hàng tháng cho phóng viên – Cộng tác viên về: cách ứng dụng AI thiết thực để tối ưu hóa công việc (hỗ trợ xây dựng kịch bản chi tiết, bóc băng phỏng vấn, dựng các phóng sự hình ngắn đơn giản,…) để tối ưu nguồn lực hạn chế
· Thiết lập nhóm phóng viên đa nhiệm có khả năng tự quay, tự dựng phóng sự
· Tổ chức cuộc thi sáng kiến nội dung 2 tháng/lần, trao giải thưởng nhỏ nhằm tạo động lực cho phóng viên – Cộng tác viên đề xuất các chủ đề mới, phù hợp với đặc thù địa phương.
Về quản trị nguồn lực tài chính:
· Đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, tối ưu chi phí trên từng chương trình cụ thể. Đa dạng hóa nguồn thu bằng cách tăng cường sản xuất nội dung quảng bá cho doanh nghiệp địa phương, tổ chức các sự kiện cộng đồng mang tính tương tác cao (như hội chợ, lễ hội), khai thác quảng cáo địa phương trên các nền tảng số của Đài.
Về kỹ thuật và dữ liệu:
· Ưu tiên nâng cấp các thiết bị cơ bản và thiết bị di động để đảm bảo chất lượng. Ứng dụng các công cụ AI sẵn có, dễ dùng để hỗ trợ công việc. 
· Xây dựng kho dữ liệu nội bộ đơn giản nhưng có hệ thống để dễ dàng tìm kiếm và tái sử dụng nội dung địa phương. 
· Khuyến khích phóng viên sử dụng điện thoại thông minh để quay các tin tức nhanh, sự kiện đơn giản.
Nhóm B: Phòng sản xuất chuyên đề thuộc các kênh lớn
Đặc điểm chung của nhóm: Mô hình tổ chức chuyên nghiệp, áp lực đổi mới cao. Đây cũng là nơi có đội ngũ chuyên môn hóa, quy trình tổ chức bài bản và có uy tín, thương hiệu mạnh giúp lan tỏa nội dung dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nhóm này cũng tồn tại một vài hạn chế như: Nguồn kinh phí sản xuất không ổn định với các Kênh truyền hình cần tự chủ tài chính; khó khăn trong quản lý đội ngũ cộng tác viên từ xa nếu không có quy trình rõ ràng.
Ví dụ: HTV9, VTV1, VTV5
Với những đặc điểm trên, tác giả xin đưa ra những kiến nghị như sau:
Về quản trị nguồn lực:
· Ký kết hợp đồng cộng tác toàn quy trình với cộng tác viên: từ ý tưởng – sản xuất – hậu kỳ, giúp tăng kiểm soát chất lượng từ xa.
· Xây dựng bộ chỉ số KPI chi tiết cho từng sản phẩm (rating/ view, chia sẻ, bình luận, số lượt xem lại...), gắn KPI với trách nhiệm cá nhân trong nhóm sản xuất.
· Đào tạo tập trung vào kỹ năng sản xuất nội dung chất lượng cao cho nền tảng số, kỹ năng phân tích thuật toán để phân phối nội dung hiệu quả trên YouTube/TikTok. 
· Khuyến khích nhân sự có khả năng nghiên cứu sâu về lĩnh vực chuyên môn của kênh và sáng tạo các format chương trình, tiểu mục độc đáo gắn với khách hàng mục tiêu của Kênh. 
Về quản trị tài chính
· Tối ưu chi phí bằng cách tập trung vào quy trình sản xuất tinh gọn, tối ưu nguồn lực cộng tác viên địa phương.
· Đa dạng hóa nguồn thu từ sản phẩm/dịch vụ liên quan đến nội dung kênh, và doanh thu trực tiếp từ nền tảng (YouTube Adsense, TikTok Creator Fund).
Về nguồn lực kỹ thuật và dữ liệu:
· Đầu tư vào thiết bị quay dựng chuyên nghiệp nhưng gọn nhẹ, linh hoạt cho sản xuất nội dung số. 
· Sử dụng các phần mềm dựng phim tiên tiến, ứng dụng AI để phân tích hiệu suất video, tối ưu hóa thẻ từ khóa, gợi ý nội dung dựa trên tương tác của người xem, hỗ trợ tạo hình ảnh/âm thanh hiệu ứng để nâng cao hiệu suất công việc tối đa.
Nhóm C: Đơn vị báo chí chuyển đổi đa nền tảng
Đặc điểm chung của nhóm: Cơ cấu tổ chức linh hoạt, đội ngũ nhân sự có nhiều nhân sự trẻ, năng động. Ưu điểm của nhóm này là luôn ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, dễ thích nghi với xu hướng truyền thông số; có hệ sinh thái truyền thông mạnh (fanpage, YouTube, app riêng...). Tuy nhiên, các đơn vị báo chí trong nhóm này lại có những hạn chế như: Dễ bị phân tán nguồn lực, sản xuất dàn trải nhiều nền tảng; Khó kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các sản phẩm, nhất là với nội dung hợp tác ngoài.
Ví dụ: VTC News, VTV News, Báo Tuổi Trẻ
Với những đặc điểm trên, tác giả xin đưa ra những kiến nghị như sau:
Về quản trị nguồn lực:
· Thành lập nhóm sáng tạo nội dung theo từng đề tài trọng tâm, triển khai mini-series hoặc chiến dịch truyền thông xã hội (video ngắn, infographic, podcast...).
· Thiết lập cơ chế KPI cá nhân hóa: mỗi phóng viên – cộng tác viên có lộ trình riêng phù hợp năng lực, từ đó nâng cao trách nhiệm cá nhân và giảm tải cho tổ chức.
· [bookmark: _Hlk212030956]Ứng dụng AI trong phân tích xu hướng nội dung (dựa trên từ khóa nổi bật, thị hiếu tìm kiếm, gợi ý nội dung đề tài theo vùng miền).
Về quản trị nguồn lực tài chính:
· Tối ưu hóa chi phí vận hành website, sử dụng các công cụ quản lý nội dung hiệu quả. 
· Đa dạng hóa nguồn thu từ quảng cáo lập trình sẵn (programmatic), quảng cáo tự nhiên (native ads), mô hình subscription (thu phí thuê bao) cho nội dung cao cấp.
               Về nguồn lực kỹ thuật và dữ liệu
· Đầu tư vào hệ thống CMS (Content Management System) mạnh mẽ, các công cụ phân tích độc giả và SEO
· [bookmark: _Hlk212031031]Ứng dụng AI để cá nhân hóa tin tức, tạo tin vắn, kiểm tra lỗi ngữ pháp. Tối ưu hóa tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng trên di động
Mở rộng và đóng góp của đề án trong xu hướng báo chí hiện đại
Trong bối cảnh ngành báo chí đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu rộng dưới tác động của công nghệ, mô hình tiêu dùng truyền thông mới và sự tái cấu trúc toàn diện theo định hướng của Chính phủ, đề án "Quản trị nguồn lực sản xuất chương trình 'Sống ở làng'" trênh kênh VTC16 mang tính khả thi cao và có thể áp dụng linh hoạt cho nhiều mô hình tổ chức khác nhau. Đặc biệt, những đóng góp của đề án có thể được nhìn nhận rõ thông qua ba phương diện chính:
Gắn với xu hướng tái cấu trúc báo chí theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 362/QĐ-TTg phê duyệt "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025" nhấn mạnh việc tinh gọn đầu mối, hợp nhất cơ quan báo chí để sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đề án này đưa ra mô hình quản trị tập trung và tiết kiệm, đồng thời đề xuất việc tái phân bổ nhân lực theo hướng chuyên sâu (tổ chức sản xuất – phóng viên – hậu kỳ – truyền thông). Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương tinh giản bộ máy nhưng vẫn duy trì chất lượng sản phẩm truyền thông. Việc ứng dụng mô hình này giúp các cơ quan báo chí nhỏ, vừa dễ dàng tổ chức lại hệ thống sản xuất mà không cần tăng biên chế hoặc kinh phí.
Đáp ứng Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030 (Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT triển khai)
Chiến lược chuyển đổi số ngành báo chí đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển báo chí đa nền tảng, tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất – phát hành – phân phối nội dung. Đề án đã tiên liệu và đưa ra các giải pháp số hóa quy trình sản xuất, như:
· Ứng dụng nền tảng số để lập kế hoạch, kiểm duyệt, phân công và đánh giá hiệu suất công việc.
· Gợi ý tích hợp AI hỗ trợ gợi ý đề tài, theo dõi xu hướng, dựng video ngắn tự động.
· Thiết lập cơ chế phối hợp sản xuất từ xa qua họp trực tuyến, công cụ quản trị tiến độ (Trello, Notion, Google Workspace...) phù hợp với đội ngũ cộng tác viên vùng miền. Những điều này góp phần hiện thực hóa mục tiêu của chiến lược, nhất là trong bối cảnh các đài địa phương và phòng chuyên đề cần vừa đảm bảo chất lượng nội dung, vừa thích ứng với yêu cầu sản xuất linh hoạt, đa nền tảng.

Khả năng tham chiếu và triển khai tại các cơ quan báo chí hiện nay
Tính thực tiễn của đề án thể hiện ở khả năng chia nhóm đơn vị áp dụng: từ đài địa phương, phòng chuyên đề của kênh lớn cho tới các cơ quan báo chí tích hợp đa nền tảng. Cấu trúc đề án rõ ràng, chia theo từng giai đoạn với các đầu việc cụ thể, có thể sử dụng như một cẩm nang triển khai sản xuất tiết kiệm, khoa học.
Hơn nữa, trong bối cảnh chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về quản trị nguồn lực trong sản xuất chương trình truyền hình, đề án này có thể trở thành tài liệu tham khảo giá trị đối với các nhà quản lý truyền thông, sinh viên ngành báo chí – truyền hình và các cơ quan báo chí đang trong quá trình tái cấu trúc hoặc nâng cấp quy trình sản xuất.
Tóm lại, với định hướng rõ ràng, bám sát các chính sách phát triển báo chí quốc gia và giải pháp khả thi ở nhiều cấp độ tổ chức, đề án không chỉ dừng lại ở phạm vi một chương trình truyền hình mà còn có thể được mở rộng và nhân rộng trong xu thế chuyển đổi và phát triển báo chí hiện đại hiện nay.
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Chương 3 đã tiếp tục xây dựng các giải pháp định hướng cho việc quản trị và phát triển các nguồn lực sản xuất chương trình truyền hình nói chung trên kênh VTC16, đặc biệt là chương trình Sống ở làng. Bên cạnh đó, đưa ra những đề xuất không chỉ đối với Lãnh đạo và nhân sự VTC16 mà còn đối với các cơ quan báo chí truyền hình hiện nay nói riêng. Những đề xuất, kiến nghị được đưa ra hoàn toàn có giá trị thực tiễn, phù hợp với bối cảnh phát triển của truyền hình hiện nay. 
Về phía Kênh VTC16, đối với bộ phận Lãnh đạo, cần chú ý vào 3 vấn đề chính đó là: Đầu tư vào quản trị nguồn lực, xây dựng chiến lược nội dung đa nền tảng và đa dạng nguồn thu. Bên cạnh việc tối ưu hóa chi phí sản xuất, Kênh cần có nguồn kinh phí cố định để đầu tư, nâng cấp các nguồn lực quan trọng như đào tạo nhân sự định kỳ, nâng cấp thiết bị,… Bên cạnh đó, việc phát triển nội dung trên các nền tảng, Ban lãnh đạo cũng cần đôn đốc, khuyến khích đội ngũ sản xuất cần phát triển nội dung linh hoạt, nắm bắt thị hiếu khán giả trên từng nền tảng như Youtube, Facebook, Tik Tok, đặc biệt là nhóm khán giả mục tiêu từ 35 tuổi trở lên. Ngòai ra, các lãnh đạo cũng cần có những giải pháp mở rộng mối quan hệ hợp tác tài trợ, tìm kiếm các mô hình kinh doạn mới phù hợp với nền tảng của Kênh để đa dạng nguồn thu. Đối với các cán bộ, phóng viên, nhân sự sản xuất chương trình, bên cạnh những định hướng từ phía bộ phận lãnh đạo, cũng cần chủ động trong việc nâng cao tính tương tác với khán giả thông qua việc ứng dụng hình thức tương tác trực tiếp với khán giả thông qua bình chọn bình luận. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để tối ưu hóa nội dung và khai thác hiệu quả các thuật toán mạng xã hội.
Còn đối với các Cơ quan báo chí – truyền thông, các đơn vị có cùng mô hình như VTC16 hiện nay, theo tác giả, để thích ứng và bền vững, các cơ quan cần chuyển đổi mô hình báo chí truyền thống hiện tại sang mô hình báo chí đa nền tảng, đảm bảo các yếu tố: Tính đa phiên bản; tính thời sự, mô hình sản xuất tích hợp và linh hoạt. Ngoài ra, về định hướng dài hạn, các cơ quan báo chí – truyền thông cần chú trọng vào đầu tư công nghệ và đào tạo nhân lực bởi đây là những công cụ tạo nên nguồn thu. Về nhân sự, cần xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về sản xuất nội dung số và phân tích dữ liệu để mở rộng tệp khán giả trung thành. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính đồng bộ từ chất lượng đến nội dung, cần ưu tiên nâng cấp thiết bị thiết yếu và thử nghiệm công nghệ mới như Ai, máy quay chất lượng cao,… Đặc biệt, trong tiến trình phát triển của kỷ nguyên vươn mình như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng đàm phán ở cả lãnh đạo và nhân sự là điều vô cùng cần thiết để đứng vững trên thị trường đầy cạnh tranh. Kỹ năng này có thể đào tạo thông qua việc tổ chức các khóa huấn luyện chuyên đề về đàm phán truyền thông, quảng cáo để tối ưu hóa hợp đồng tài trợ và đa dạng hóa nguồn thu.
Nhìn chung, chương này đã mở ra một hướng tiếp cận mới, mang tính chiến lược và dài hạn, góp phần vào việc xây dựng những giá trị bền vững trong quản trị nguồn lực trong báo chí. Việc áp dụng các giải pháp quản trị nguồn lực hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, và tăng cường khả năng tương tác là chìa khóa để các cơ quan báo chí duy trì vị thế và phát triển bền vững.
Từ những kinh nghiệm cá nhân và quá trình nghiên cứu cũng như đúc kết thông qua đề án của mình, tác giả tin tưởng rằng kết quả của đề án không chỉ là một công trình nghiên cứu mà còn là một bản kế hoạch hành động cụ thể, có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn cho các cơ quan báo chí hiện nay. Đây là cơ sở quan trọng để đưa ra các kết luận, đồng thời cũng là tiền đề để triển khai những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai.
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DuGi déy 12 5 dé tai mi mé, phis hgp véi format chuong trinh “Séng & lang” ~ khai thac doi séng nong
thén qua gbe nhin chan thuc, gan giii ~ kém theo cac ¥ tuéng dé phéng vién tryc tiép trai nghiém, giip
tang tinh hap dan va két ndi véi khan gid:

@ 1. “M6t ngay lam con dau lang nghé truyén théng”

« Noi dung: Kham pha cudc sdng ctia nhitng co gai thanh phé v lam déu tai lang ngh (gém Bat Trang,
dét Nam Dinh, méy tre dan Phu Vinh.

« Phéng vién trai nghiém:
> Vao vai “con dau tap su”: ciing me chdng day sém nhom bép, hoc lam nghe thi cong, tigp khach.

> Ghi lai su khéc biét van hoa, théi quen, I6i sdng giita thanh thi va nong thon.

@ 2. “Lang khéng ngu - cudc séng dém cta nha néng”

« Ni dung: Kham pha cudc s6ng vé dém & viing nng thon: chg som, lang ngh# lam banh dém, nha uéi
rau ban dém, trai ga &p nd canh theo gid.

« Phong vién trai nghiém:
» Theo chan ngudi dan di chg dau méi lic 2-3h sang, lot hanh, géi banh, van chuyén hang.
» Dung clip “tua ngugc” hanh trinh dém — sang d€ tao diém nhan thi giac.
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@ 3.“0 tro nha lang - S6ng cling dan, &n cling dan”

« @i dung: Phéng vién v& & ciing mot gia dinh néng thén trong 3 ngay ~ khéng céng nghé, khong
thanh thi.

« Phong vién tréi nghiém:
> Tham gia céy lia, vt béo, nu6i lan, day tré lang hoc chi.
> Phén 4nh nép séng cham, tinh c&m gén két trong gia dinh lang qué.

@ 4. “L6p hoc giita ruéng déng”

« Noi dung: Ghi hinh céc mo hinh day hoc séng tao & nong thon: 1p hoc méi tranh, gido vién cam ban,
day hoc bing... sén dinh.

« Phéng vién trai nghigm:
> Lam “gido vién tro gidng™: chudn bi bai, cing tro choi dn gian, day ky néng mém.
> Trd chuyén v6i hoc sinh dé thay su khéc biét vdi moi trudng thanh thi.

@ 5. “Nhiing ngudi tré tré ve lang”

« Ni dung: Khic hoa nhiing ngudi tré tir b6 phG thi dé khdi nghiép nong nghiép sach, farmstay, du lich
cong dong tai lang.

« Phong vién trai nghiém:
» Tham gia mot ngay lam viéc cling startup nong thon (trdng rau hitu cd, dan tour dap xe xuyén
lang..).
» Phong van truc tiép dé tim hiéu ly do “quay vé & khat vong ddi méi qué huong.




